




STT Địa phương

Số 

người 

cần sơ 

tán

(người)

Số  

người 

sơ tán 

tại chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

I HUYỆN CAM LÂM 25.148 2.939 22.081

1 Xã Suối Cát 1.617           -       1.489 

1.1 Thôn Tân Xương 1 137           -          137 xe tải. dân quân,

a Xóm Nam 122           -          122 Trường Tiểu học Suối Cát

b Xóm Bắc 15           -            15 Trường Tiểu học Suối Cát

1.2 Thôn Tân Xương 2 160           -          160 xe tải, xuồng. công an

a Xóm Tây 1 68           -            68 Trường Mẫu giáo Vành Khuyên xe tải, xuồng. quân sự

b Xóm Bắc 92           -            92 Trường cấp 2 YerSin xe tải.

1.3 Thôn Suối Lau 1, 2, 3 1.120           -       1.120 

Hội trường UBND xã, trường mẫu 

giáo Vành Khuyên, Trường cấp 3 

Đoàn Thị Điểm

xe tải.

1.4 Thôn Khánh Thành Nam 72           -            72 

a Xóm Chợ cũ 44           -            44 Trường Cấp 3 Đoàn Thị Điểm xe tải.

b Xóm Dốc Đào 28           -            28 Hội trường UBND xã xe tải.

1.5 Thôn Khánh Thành Bắc 128           -          128 

a Xóm Đồng 124           -          124 Trường Cấp 3 Đoàn Thị Điểm xe tải.

b Cầu Suối Đá 4           -              4 Hội trường UBND xã xe tải.

2 Xã Suối Tân 97           -            97 

2.1 Thôn Cây Xoài 57          57 Khu Công nghiệp Suối Dầu xe tải dân quân,

2.2 Thôn Đồng Cau 40          40 Trường THCS Phan Đình Phùng xe tải Đ.viên TN

3 Xã Cam Tân 311        191        120 

3.1 Thôn Xuân Lập 121            1        120 Trường mẫu giáo xe tải. dân quân,

3.2 Thôn Phú Bình 1 18          18           -   Trường tiểu học Cam Tân cá nhân công an,

3.3 Thôn Vinh Bình 172        172           -   Trụ sở thôn Vinh Bình cá nhân

4 Xã Cam Hòa 816        816           -   

4.1 Thôn Cửu Lợi 1 60          60           -   Trường Tiểu Học Cam Hòa 1 xe máy, xe ba bánh dân quân,

4.2 Thôn Cửu Lợi 2 350        350           -   Trường THCS Lương Thế Vinh xe máy, xe ba bánh công an,

4.3 Thôn Cửu Lợi 3 58          58           -   Trường Mẫu giáo Hoàng Yến xe máy, xe ba bánh quân sự

4.4 Thôn Lập Định 1 5            5           -   Trường Tiểu Học Cam Hòa 2 xe máy, xe ba bánh

Phụ luc I  

BẢNG DỰ KIẾN DI DỜI DÂN KHI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO XẢY RA

TÌNH HUỐNG: NƯỚC BIỂN DÂNG DO BÃO GÂY RA
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4.5 Thôn Lập Định 2 60          60           -   Trường Tiểu Học Cam Hòa 2 xe máy, xe ba bánh dân quân,

4.6 Thôn Lập Định 3 180        180           -   Trường Tiểu Học Cam Hòa 2 xe máy, xe ba bánh công an,

4.7 Thôn Văn Tứ Tây 21          21           -   Nhà thờ Tân Bình xe máy, xe ba bánh quân sự

4.8 Thôn Văn Tứ Đông 82          82           -   Trường Tiểu Học Cam Hòa 2 xe máy, xe ba bánh

5 Xã Cam Hải Tây 404        404 

5.1 Thôn Bãi Giếng 2 58           -            58 Trụ sở UBND xã Cam Hải Tây xe tải. Dân quân,

5.2 Thôn Bắc Vĩnh 214           -          214 Trường Tiểu Học Cam Hải Tây xe tải. công an xã

5.3 Thôn Tân Hải 132           -          132 Hội trường thôn Tân Hải xe tải.

6 Xã Cam Hải Đông 3.717     3.717 

6.1 Thôn Cù Hin 200           -          200 Nhà mẫu Hưng Thịnh
xe tải. xe khách; xe 

máy
dân quân,

6.2 Thôn Thủy Triều 3.517           -       3.517 
Nhà Trắng - Vùng 4 Hải Quân; 

chùa Thanh Sơn; Trường tiểu học

xe tải. xe khách; xe 

con; xe máy
công an,

7 Thị Trấn Cam Đức 15.934     1.818   14.116 

7.1 Bãi Giếng 1 953        336        617 
Trường Tiểu học

Cam Đức 1
xe 14, 16, 29

7.2 Bãi Giếng 2 930          48        882 
TTBồi Dưỡng 

chính trị cũ
xe 14, 16,29

7.3 Bãi Giếng 3 853           -          853 
Hội Trường 

TDP Bãi Giếng 3
xe 14, 16, 29

7.4 Bãi Giếng 4 516          27        489 
Hội Trường 

TDP Bãi Giếng 3
xe 14, 16, 29 dân quân,

7.5 Bãi Giếng Bắc 780        351        429 
Trường PTTH

Trần Bình Trọng
xe 14, 16, 29 công an,

7.6 Bãi Giếng Trung 1.720          41     1.679 Nhà thờ Hòa Bình xe 14, 16, 29 quân sự

7.7 Bãi Giếng Nam 945        312        633 Nhà thờ Hòa Bình xe 14, 16, 29

7.8 Nghĩa Bắc 966        276        690 
UBND thị trấn

 Cam Đức
xe 14, 16, 29

7.9 Nghĩa Trung 917           -          917 Nhà thờ Hòa Nghĩa xe 14, 16, 29

7.10 Nghĩa Nam 1.212           -       1.212 Nhà thờ Hòa Nghĩa xe 14, 16, 29

7.11 Nghĩa Đông 1.196          28     1.168 
UBND thị trấn

 Cam Đức
xe 14, 16, 29
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7.12 Yên Hòa 1 940        256        684 
Trường Tiểu học

Cam Đức 1
xe 14, 16, 29

7.13 Yên Hòa 2 1.001          52        949 
Trường THCS 

Quang Trung
xe 14, 16, 29

7.14 Tân Hòa 1 766          23        743 
Trường Tiểu học

Cam Đức 1
xe 14, 16, 29

7.15 Tân Hòa 2 824           -          824 Nhà Thờ Hòa Yên xe 14, 16, 29

7.16 Tân Hải 1.415          68     1.347 
Khu Hành chính

huyện Cam Lâm
xe 14, 16, 29

8 Xã Cam Thành Bắc 1.834           -       1.834 

8.1 Thôn Tân Quý 431           -          431 Trường cấp I xe tải

8.2 Thôn Suối Cam 402           -          402 
Trường THCS Nguyễn Hiền, 

Trạm Y tế
xe tải quân sự,

8.3 Thôn Tân Thành 647           -          647 Trường cấp I xe tải công an

8.4 Thôn Tân Sinh Đông và Tân Sinh Tây 354           -          354 Trường Tiểu Học Tân Sinh Đông xe tải

9 Xã Cam Hiệp Bắc 9           -              9 

9.1 Khu vực Cầu Suối Sâu 9           -              9 

UBND xã Cam Hiệp Bắc; Trường 

THCS Lê Thánh Tôn; Trường 

Mầm non Cỏ Hồng

xe tải

10 Xã Cam Hiệp Nam 154           -          154 

10.1 Thôn Quảng Đức 60          60 Trường THCS Nguyễn Công Trứ

10.2 Thôn Vĩnh Thái 43          43 

10.3 Thôn Suối Cát 51           -            51 xe tải

11 Xã Cam An Bắc 46           -            46 

11.1 Thôn Hiền Lương 31           -            31 Nhà thờ Vĩnh Bình xe tải,cá nhân

11.2 Thôn Triệu Hải 4           -              4 Trường THCS Nguyễn Trãi xe tải,cá nhân công an,

11.3 Thôn Tân An 7           -              7 Nhà Thờ Vĩnh An xe tải,cá nhân dân quân,

11.4 Thôn Thủy Ba 4           -              4 Trường Tiểu Học Cam An Bắc xe tải,cá nhân quân sự

11.5 Thôn Cửa Tùng 0           -             -   Trường Tiểu Học Tân An xe tải,cá nhân quân sự

12 Xã Cam An Nam 114        114           -   

12.1 Thôn Viĩnh Nam 48          48           -   Nhà Văn hóa thôn Vĩnh Nam xe tải,cá nhân dân quân,

12.2 Thôn Viĩnh Trung 54          54           -   
Hội trường UBND xã Cam An 

Nam
xe tải,cá nhân công an, 3
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12.3 Thôn Viĩnh Đông 12          12           -   Trường Tiểu học Cam An Nam xe tải,cá nhân dân quân,

13 Xã Cam Phước Tây 40           -            40 

13.1 Thôn Văn Sơn 40           -            40 Trụ sở thôn Văn Sơn xe tải. dân quân,

14 Xã Sơn Tân 55           -            55 

14.1 Thôn Suối Cốc 25           -            25 Nhà cộng đồng thôn Suối Cốc xe máy dân quân,

14.2 Thôn VaLy 30           -            30 Hội trường UBND xã Sơn Tân xe máy dân quân,

II HUYỆN NINH HÒA 12.959     6.470     6.489 

1  Phường Ninh Diêm 410           -          410 

1.1 TDP Phú Thọ 1 140           -          140 Hội trường TDP, trường học
Xe ô tô tải, khách + 

xe máy
Công an + dân quân

1.2 TDP Phú Thọ 2 120           -          120 Hội trường TDP, trường học
Xe ô tô tải, khách + 

xe máy
Công an + dân quân

1.3 TDP Phú Tho 3 150           -          150 Hội trường TDP, trường học
Xe ô tô tải, khách + 

xe máy
Công an + dân quân

2 Phường Ninh Giang 1500     1.500 

2.1 TDP Hội Thành 600           -          600 Khu vực núi sầm
Xe ô tô tải, khách + 

xe máy

Công an + dân quân + 

TNXK

2.2 TDP Phú Thạnh 500           -          500 Trường tiểu học
Xe ô tô tải, khách + 

xe máy

Công an + dân quân + 

TNXK

2.3 TDP Phú Thứ 400           -          400 Trường THCS Đào Duy Từ
Xe ô tô tải, khách + 

xe máy

Công an + dân quân + 

TNXK

3 Phường Ninh Hà 1450        350     1.100 

3.1 TDP Hà Liên 850        200        650 Trờng THCS Trần Phú Công an + dân quân

3.2 TDP Tân Tế 600        150        450 Trờng THCS Trần Phú Công an + dân quân

4 Phường Ninh Hải 2660     1.428     1.232 

4.1 TDP 1, 2  Đông Hải 760        760 Nhà dân kiên cố, ội trường TDP Xe máy + đi bộ
Công an + dân quân + 

TNXK

4.2 TDP 3, 4 Đông Hà 1400        168     1.232 
Trường, Đồi, hội trường UBND 

phường, nhà VHTN phường

Xe ô tô tải, khách + 

xe máy + đi bộ

Công an + dân quân + 

TNXK

4.3 TDP 6, 7  Bình Tây 500        500 Nhà dân kiên cố, hội trường TDP Xe gắn máy + Đi bộ
Công an + dân quân + 

TNXK

5 Xã Ninh Ích 288        154        134 

Xe tải, khách, ghe 

máy
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5.1 Thôn Ngọc Diêm 85           -            85 Trường TH Ngọc Diêm Xe máy + đi bộ Dân quân, cán bộ UBND xã 

5.2 Thôn Tân Thành 203        154          49 
Trường TH Tân Thành, nhà dân 

kiên cố
Xe máy + đi bộ Dân quân, cán bộ UBND xã 

6 Xã Ninh Lộc 264        264           -   

6.1 Thôn Lệ Cam 34          34           -   Nhà dân kiên cố Xe máy + đi bộ Dân quân + TNXK

6.2 Thôn Tam Ích 164        164           -   Nhà dân kiên cố Xe máy + đi bộ Dân quân + TNXK

6.3 Thôn Tân Thủy 66          66           -   Nhà dân kiên cố Xe máy + đi bộ Dân quân + TNXK

7 Xã Ninh Phú 140        131            9 

7.1 Thôn Hang Dơi 54          45            9 Trường học, nhà kiên cố Xe máy + đi bộ
Tổ PCLB + dân quân + 

Công an

7.2 Thôn Lệ Cam 86          86           -   Nhà kiên cố Xe máy + đi bộ
Tổ PCLB + dân quân + 

Công an

8 Xã Ninh Phước 4798     4.098        700 

8.1 Thôn Ninh Tịnh 2662     2.442        220 Đình, nhà cộng đồng Ninh Tịnh
Xe ô tô khách + xe 

máy + đi bộ

Công an + dân quân + 

TNXK

8.2 Thôn Mỹ Giang 1986     1.656        330 
Đình, trường học điểm thôn Mỹ 

Giang

Xe ô tô khách + xe 

máy + đi bộ

Công an + dân quân + 

TNXK

8.3 Thôn Ninh Yển 150        150 UBND xã 
Xe ô tô khách + xe 

máy + đi bộ

Công an + dân quân + 

TNXK

9 Phường Ninh Thủy 1216     1.216 

9.1 TDP Thuỷ Đầm 203           -          203 
Trường THCS Nguyễn Trung 

Trực và trường tiểu học
Xe máy + đi bộ Công an + dân quân

9.2 TDP Ngân Hà 295           -          295 
Trường THCS Nguyễn Trung 

Trực và trường tiểu học
Xe máy + đi bộ Công an + dân quân

9.3 TDP Bá Hà 1 276           -          276 
Trường THCS Nguyễn Trung 

Trực và trường tiểu học
Xe máy + đi bộ Công an + dân quân

9.4 TDP Bá Hà 2 287           -          287 
Trường THCS Nguyễn Trung 

Trực và trường tiểu học
Xe máy + đi bộ Công an + dân quân

9.5 TDP Mỹ Á 155        155 Nhà Kiên cố Xe máy + đi bộ Công an + dân quân

10 Xã Ninh Thọ 165          11        154 

10.1 Thôn Xuân Phong 3            3           -   Nhà kiên cố lân cân Xe máy + đi bộ Công an + dân quân

10.2 Thôn Xuân Mỹ 162            8        154 Nhà kiên cố lân cân Xe máy + đi bộ Công an + dân quân

11 Xã Ninh Vân 68          34          34 
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11.1 Thôn Đông 38          19          19 Trường THCS Nguyễn Phan Vinh Xe máy + đi bộ Công an + dân quân

11.2 Thôn Tây 30 15 15

III HUYỆN VẠN NINH   23.388     1.987   21.301 

1 Xã Xuân Sơn           -             -             -   

2 Xã Vạn Hưng        292           -          292 

2.1 Thôn Xuân Tự 1          62           -            62 

Nhà cộng đồng thôn, Chùa Giác 

Hải, Trường Vạn Hưng 1, nhà 

kiên cố

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

2.2 Thôn Xuân Tự 2        120           -          120 
Nhà cộng đồng thôn, nhà thờ Vạn 

Xuân, nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

2.3 Thôn Hà Già          45           -            45 

Nhà cộng đồng thôn, Đồn Biên 

Phòng Vạn Hưng, Trường Mẫu 

giáo

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

2.4 Thôn Xuân Vinh          65           -            65 
Nhà cộng đồng thôn, Trường Vạn 

Hưng 2

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

3 Xã Vạn Lương        560        140        420 

3.1 Thôn Tân Đức Đông        360        120        240 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

3.2 Thôn Hiền Lương        200          20        180 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4 Thị trấn Vạn Giã        924           -          924 

4.1 Tổ dân phố số 2        283           -          283 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4.2 Tổ dân phố số 3          72           -            72 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4.3 Tổ dân phố số 4          77           -            77 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4.4 Tổ dân phố số 5          42           -            42 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4.5 Tổ dân phố số 6          47           -            47 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4.6 Tổ dân phố số 7          54           -            54 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn
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4.7 Tổ dân phố số 8          62           -            62 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4.8 Tổ dân phố số 13        169           -          169 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4.9 Tổ dân phố số 15        118           -          118 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

5 Xã Vạn Phú           -             -             -   

6 Xã Vạn Bình           -             -             -   

7 Vạn Thắng        659           -          659 

8 Xã Vạn Khánh        167          67        100 

8.1 Thôn Tiên Ninh          34          12          22 
Trường Tiểu học Vạn Khánh 2, 

Các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

8.2 Thôn Diêm Điền          35          15          20 
Trụ sở thôn, Các nhà kiên cố 

trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

8.3 Thôn Nhơn Thọ          44          18          26 
Trường Tiểu học Vạn Khánh 1, 

Các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

8.4 Thôn Hội Khánh          54          22          32 
Trụ sở thôn, Các nhà kiên cố 

trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

9 Vạn Phước        831           -          831 

10 Xã Vạn Long        110          45          65 

10.1 Thôn Hải Triều          65          25          40 

Trụ sở thôn, Trường Mẫu giáo 

Vạn Long, các nhà kiên cố trong 

thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

10.2 Thôn Ninh Thọ          45          20          25 
Trụ sở thôn, các nhà kiên cố trong 

thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

11 Vạn Thọ     1.950           -       1.950 

11.1 Thôn Cổ Mã        150           -          150 
Trụ sở UBND xã,

các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

11.2 Thôn Tuần Lễ        300           -          300 
Chùa Long Cảnh, Trụ sở thôn,

các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn
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11.3 Thôn Ninh Mã     1.500           -       1.500 

Trường Lương Thế Vinh, trụ sở 

thôn,

các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

12 Đại Lãnh     1.050           -          950 

12.1 Thôn Đông Nam        599           -          499 
Hạt Đường bộ, các nhà kiên cố 

trong thôn phía trên quốc lộ 1A

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

12.2 Thôn Đông Bắc        406           -          406 Trường Tiểu học Đại Lãnh II
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

12.3 Thôn Tây Bắc 1          45           -            45 Trường Tiểu học Đại Lãnh II
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

13 Xã Vạn Thạnh   16.845     1.735   15.110 

IV THÀNH PHỐ CAM RANH 16.845 1.735 15.110

1 Xã Cam Phước Đông 276 276

1.1 -Thôn Giải Phóng 30           -            30 Dân quân tại chỗ

1.2 - Thôn Tân Hiệp 29           -            29 

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

1.3 - Thôn Trà Sơn 42           -            42 

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

1.4 - Thôn Thống Nhất 81           -            81 

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

1.5 - Thôn Suối Môn 26           -            26 

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

1.6 - Thôn Hòa Bình 16           -            16 

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

1.7 -Thôn Hòa An 52           -            52 

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

2 Xã Cam Bình 355           -          355 

Các Hội trường thôn, Trường học 

Nguyễn Du, các nhà dân kiên cố

Đí xe máy, đi bộ; 

08 xe tải từ 2,5 - 

3,0 tấn

Các Hội trường thôn, Trường học 

Nguyễn Du, các nhà dân kiên cố

Đí xe máy, đi bộ; 

08 xe tải từ 2,5 - 

3,0 tấn
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2.1 Thôn Bình Ba Đông 80           -            80 xe mô tô Đội ứng cứu TDP

2.2 Thôn Bình Ba Tây 198           -          198 xe mô tô

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

2.3 Thôn Binh An 77           -            77 xe mô tô

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

3 Xã Cam Thành Nam 1.073     1.073           -   

3.1 Thôn Hòa Do 7 323        323           -   
Hội trường thôn Hòa Do 7, 

UBND xã
Ô tô và xe máy Đội ứng cứu TDP

3.2 Thôn Quảng Hòa 629        629           -   Trường tiểu học Cam Thành Nam Ô tô và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

3.3 Thôn Quảng Phúc 121        121           -   Trường PTCS Phan Chu Trinh Ô tô và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

4 Xã Cam Thịnh Đông 985           -          985 

4.1
Hòn Quy, Hòn Diêm, Hiệp Thành, 

Hiệp Mỹ, Mỹ Thanh
985           -          985 

Nhà dân kiên cố, trường tiểu học 

Cam Thịnh Đông, UBND xã
Ô tô và xe máy

Dân quân, công an, lực 

lượng quân đội

5 Xã Cam Lập 220           -          220 

5.1 Thôn Bình Lập, Nước Ngọt 220        220 
UBND xã, các nhà dân kiên cố, 

trường tiểu học Cam Lập
Ô tô và xe máy Công an, Quân sự

6 Phường Cam Lợi 2.227        360     1.867 

6.1 Tổ dân phố Lợi Phú 397        397 Trường tiểu học mới Đi bộ và xe máy

6.2 Tổ dân phố Lợi Hải 245          53        192 Trường tiểu học mới Đi bộ và xe máy

6.3 Tổ dân phố Lợi Thọ 545            8        537 Trường tiểu học mới Đi bộ và xe máy

6.4 Tổ dân phố Lợi Hòa 36          25          11 Trường tiểu học mới Xe máy

6.5 Tổ dân phố Lợi Hiệp 336        150        186 Trường tiểu học mới Đi bộ và xe máy

6.6 Tổ dân phố Lợi Thịnh 82          82 Chùa Phước Hải Đi bộ và xe máy

6.7 Tổ dân phố Lợi Phúc 145        145 UBND phường Cam Lợi Đi bộ và xe máy

6.8 Tổ dân phố Lợi Hưng 364        124        240 UBND phường Cam Lợi Đi bộ và xe máy

6.9 Tổ dân phố Lợi Thủy 77          77 UBND phường Cam Lợi Đi bộ và xe máy

7 Phường Cam Thuận 178        128          50 

Hội trường thôn, các trường học

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội
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7.1 Tổ dân phố Thuận Lợi 1            1           -   Nhà kiên cố bên cạnh Xe máy

7.2 Tổ dân phố Thuận Phát 4            4           -   Nhà kiên cố bên cạnh Đi bộ

7.3 Tổ dân phố Thuận Thành 11          11           -   
Nhà kiên cố bên cạnh và hội 

trường Tổ dân phố
Đi bộ và xe máy

7.4 Tổ dân phố Thuận Lộc 14          14           -   Nhà kiên cố bên cạnh Đi bộ và xe máy

7.5 Tổ dân phố Thuận Hòa 15          15           -   Nhà kiên cố bên cạnh Đi bộ và xe máy

7.6 Tổ dân phố Thuận Hiệp 19          19           -   
Nhà kiên cố bên cạnh và hội 

trường Tổ dân phố
Đi bộ và xe máy

7.7 Tổ dân phố Thuận Hải 50          30          20 
Nhà kiên cố bên cạnh và hội 

trường Tổ dân phố
Đi bộ và xe máy

7.8 Tổ dân phố Thuận Hưng 64          34          30 
Nhà kiên cố bên cạnh và hội 

trường Tổ dân phố
Đi bộ và xe máy

8 Phường Cam Lộc 116           -          116 

8.1 Tổ dân phố Lộc Thịnh 46           -            46 Trường TH Cam Lộc 2 Đi bộ và xe máy

8.2 Tổ dân phố Lộc Sơn 27           -            27 Trường TH Cam Lộc 2 Đi bộ và xe máy

8.3 Tổ dân phố Lộc An 7           -              7 Trung tâm GDTX Thành phố Đi bộ và xe máy

8.4 Tổ dân phố Lộc Hải 36           -            36 TDP, UBND Phường Đi bộ và xe máy

9 Phường Cam Linh 6.122          38     6.084 

9.1 Tổ dân phố Linh Tân 1.100           -       1.100 
Truường THCS Nguyễn Trọng 

Kỷ, Trường THPT Trần Hưng Đạo
Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

9.2 Tổ dân phố Linh Xuân 350           -          350 
Nhà dân kiên cố, Trường TH Cam 

Linh 1
Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

9.3 Tổ dân phố Linh Hòa 1.124           -       1.124 
Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, 

Đồn BP
Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

9.4 Tổ dân phố Đá Bạc 1.090           -       1.090 
Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, 

Đồn BP
Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

9.5 Tổ dân Phố Linh Trung 640           -          640 
Trường Trung Học Cam Linh 1, 

Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

9.6 Tổ dân Phố Xóm Cồn 430           -          430 Trường Mẫu giáo Cam Lợi Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

9.7 Tổ dân phố Linh Phú 850           -          850 
Đồn Biên phòng, Trường tiểu học 

Cam Lợi 2, Trường THCS 
Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

quân đội
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9.8 Tổ dân phố Linh Vân 500           -          500 
Nhà dân Kiên cố, Trường THCS 

Nguyễn TRọng Kỷ
Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

9.9 Tổ dân phố Linh Thương 38          38           -   Nhà dân kiên cố Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10 Phường Ba Ngòi 501        136        365 

10.1 Tổ dân phố Sông Tiên 102           -          102 UBND phường Cam Lợi Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.2 Tổ dân phố Lam Sơn 36          36           -   TRường TH Ba Ngòi Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.3 Tổ dân phố Trà Long 1 25          25           -   Nhà bà Huỳnh Thị Hoa Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.4 Tổ dân phố Trà Long 2 81           -            81 UBND phường Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.5 Tổ dân phố Khánh Cam 1 78           -            78 UBND phường Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.6 Tổ dân phố Khánh Cam 2 30           -            30 UBND phường Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.7 Tổ dân phố Hương Long 74           -            74 UBND phường Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.8 Tổ dân phố Ngô Mây 35          35           -   Nhà ông Trịnh Văn Tầm, Mai Liên Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.9 Tổ dân phố Sơn Long 10          10           -   TDP Sơn Long Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 

10.10 Tổ dân phố Tây Sơn 30          30           -   TDP Tây Sơn Đi bộ và xe máy
Thanh niên xung kích,Dân 

quân, công an, lực lượng 
11 Phường Cam Nghĩa 1.712           -       1.712 

11.1 Các tổ dân phố 1.712     1.712 

Các đơn vị Quân đội, các trường 

học, UBND Phường, Tổ dân phố, 

nhà dân kiên cố

Đi bộ và xe máy Công an, xã đội, TN XK

12 Phường Cam Phúc Bắc 905           -          905 

12.1 Các tổ dân phố 905        905 
Trường học, TDP, Các nhà dân 

kiên cố, UBND phường
Đi bộ và xe máy Công an, xã đội, TN XK

13 Phường Cam Phúc Nam 2.075           -       2.075 
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13.1

Các tổ dân phố: Phúc Hải, Phúc 

Thủy, Phúc Xuân, Phúc Ninh, Phúc 

Sơn, Xuân Ninh

2.075     2.075 
Trường học, TDP, Các nhà dân 

kiên cố, UBND phường
Đi bộ và xe máy Công an, xã đội, TN XK

14 Phường Cam Phú 100           -          100 

14.1 Các Tổ dân phố 100        100 
Trường học, TDP, Các nhà dân 

kiên cố, UBND phường
Đi bộ và xe máy Công an, xã đội, TN XK

78.340   13.131   64.981 TỔNG CỘNG
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STT Địa phương
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I HUYỆN CAM LÂM 27.327         731    26.596 

1 Xã Suối Cát 2.485            -        2.485 

a Thôn Tân Xương 1 241            -           241  xe tải.  dân quân, 

Xóm Nam 220            -           220  Trường Tiểu học Suối Cát 

Xóm Bắc 21            -             21  Trường Tiểu học Suối Cát 

b Thôn Tân Xương 2 202            -           202  xe tải, xuồng.  công an 

Xóm Tây 1 97            -             97  Trường Mẫu giáo Vành Khuyên  xe tải, xuồng.  quân sự 

Xóm Bắc 105            -           105  Trường cấp 2 YerSin  xe tải. 

c Thôn Suối Lau 1, 2, 3 1.842            -        1.842 
 Hội trường UBND xã, trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, Trường cấp 3 Đoàn Thị 
 xe tải. 

d Thôn Khánh Thành Nam 72            -             72 

Xóm Chợ cũ 44            -             44  Trường Cấp 3 Đoàn Thị Điểm  xe tải. 

Xóm Dốc Đào 28            -             28  Hội trường UBND xã  xe tải. 

e Thôn Khánh Thành Bắc 128            -           128 

Xóm Đồng 124            -           124  Trường Cấp 3 Đoàn Thị Điểm  xe tải. 

Cầu Suối Đá 4            -               4  Hội trường UBND xã  xe tải. 

2 Xã Suối Tân 1.243      1.243 

a Thôn Cây Xoài 770         770  Khu Công nghiệp Suối Dầu  xe tải  dân quân, 

b Thôn Đồng Cau 473            -           473  Trường THCS Phan Đình Phùng  xe tải  Đ.viên TN 

3 Xã Cam Tân 355         355 

a Thôn Xuân Lập 121             1         120  Trường mẫu giáo  xe tải.  dân quân, 

b Thôn Phú Bình 1 18           18           -    Trường tiểu học Cam Tân  cá nhân  công an, 

c Thôn Phú Bình 2 44           44           -    Nhà thi đấu đa năng  cá nhân  quân sự 

d Thôn Vinh Bình 172         172           -    Trụ sở thôn Vinh Bình  cá nhân 

4 Xã Cam Hòa 937         629         308 

a Thôn Cửu Lợi 1 60           60           -    Trường Tiểu Học Cam Hòa 1  xe máy, xe ba bánh  dân quân, 

Phụ lục II

BẢNG DỰ KIẾN DI DỜI DÂN KHI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO XẢY RA 

TÌNH HUỐNG: GIÓ MẠNH, NGẬP LỤT TẠI CÁC KHU VỰC XUNG YẾU, NHÀ KHÔNG KIÊN CỐ

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)
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b Thôn Cửu Lợi 2 350           50         300  Trường THCS Lương Thế Vinh  xe máy, xe ba bánh  công an, 

c Thôn Cửu Lợi 3 72           64             8  Trường Mẫu giáo Hoàng Yến  xe máy, xe ba bánh  quân sự 

d Thôn Lập Định 1 112         112           -    Trường Tiểu Học Cam Hòa 2  xe máy, xe ba bánh 

e Thôn Lập Định 2 60           60           -    Trường Tiểu Học Cam Hòa 2  xe máy, xe ba bánh  dân quân, 

f Thôn Lập Định 3 180         180           -    Trường Tiểu Học Cam Hòa 2  xe máy, xe ba bánh  công an, 

g Thôn Văn Tứ Tây 21           21           -    Nhà thờ Tân Bình  xe máy, xe ba bánh  quân sự 

h Thôn Văn Tứ Đông 82           82           -    Trường Tiểu Học Cam Hòa 2  xe máy, xe ba bánh 

5 Xã Cam Hải Tây 404            -           404 

a Thôn Bãi Giếng 2 58            -             58  Trụ sở UBND xã Cam Hải Tây  xe tải.  Dân quân, 

b Thôn Bắc Vĩnh 214            -           214  Trường Tiểu Học Cam Hải Tây  xe tải.  công an xã 

c Thôn Tân Hải 132            -           132  Hội trường thôn Tân Hải  xe tải. 

6 Xã Cam Hải Đông 3.717            -        3.717 

a Thôn Cù Hin 200            -           200  Nhà mẫu Hưng Thịnh 
 xe tải. xe khách; xe 

máy 
 dân quân, 

b Thôn Thủy Triều 3.517            -        3.517 
 Nhà Trắng - Vùng 4 Hải Quân; chùa 

Thanh Sơn; Trường tiểu học 

 xe tải. xe khách; xe 

con; xe máy 
 công an, 

7 Thị Trấn Cam Đức 15.934    15.934 

a Bãi Giếng 1 953         336         617  Trường Tiểu học Cam Đức 1  xe 14, 16, 29 

b Bãi Giếng 2 930           48         882  TTBồi Dưỡng chính trị cũ  xe 14, 16,29 

c Bãi Giếng 3 853            -           853  Hội Trường TDP Bãi Giếng 3  xe 14, 16, 29 

d Bãi Giếng 4 516           27         489  Hội Trường TDP Bãi Giếng 3  xe 14, 16, 29  dân quân, 

e Bãi Giếng Bắc 780         351         429  Trường PTTHTrần Bình Trọng  xe 14, 16, 29  công an, 

f Bãi Giếng Trung 1.720           41      1.679  Nhà thờ Hòa Bình  xe 14, 16, 29  quân sự 

g Bãi Giếng Nam 945         312         633  Nhà thờ Hòa Bình  xe 14, 16, 29 

h Nghĩa Bắc 966         276         690  UBND thị trấn Cam Đức  xe 14, 16, 29 

i Nghĩa Trung 917            -           917  Nhà thờ Hòa Nghĩa  xe 14, 16, 29 

j Nghĩa Nam 1.212            -        1.212  Nhà thờ Hòa Nghĩa  xe 14, 16, 29 

k Nghĩa Đông 1.196           28      1.168  UBND thị trấn Cam Đức  xe 14, 16, 29 

l Yên Hòa 1 940         256         684  Trường Tiểu học Cam Đức 1  xe 14, 16, 29 

m Yên Hòa 2 1.001           52         949  Trường THCS Quang Trung  xe 14, 16, 29 

n Tân Hòa 1 766           23         743  Trường Tiểu học Cam Đức 1  xe 14, 16, 29 

o Tân Hòa 2 824            -           824  Nhà Thờ Hòa Yên  xe 14, 16, 29 
2



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

p Tân Hải 1.415           68      1.347  Khu Hành chính huyện Cam Lâm  xe 14, 16, 29 

8 Xã Cam Thành Bắc 1.834      1.834 

a Thôn Tân Quý 431            -           431  Trường cấp I   xe tải 

b Thôn Suối Cam 402            -           402  Trường THCS Nguyễn Hiền, Trạm Y tế  xe tải  quân sự, 

c Thôn Tân Thành 647            -           647  Trường cấp I   xe tải  công an 

d
Thôn Tân Sinh Đông và Tân Sinh 

Tây
354            -           354  Trường Tiểu Học Tân Sinh Đông  xe tải 

9 Xã Cam Hiệp Bắc 9            -               9 

a Khu vực Cầu Suối Sâu 9            -               9 
 UBND xã Cam Hiệp Bắc; Trường THCS 

Lê Thánh Tôn; Trường Mầm non Cỏ Hồng 
 xe tải 

10 Xã Cam Hiệp Nam 154            -           154 

a Thôn Quảng Đức 60           60  Trường THCS Nguyễn Công Trứ 

b Thôn Vĩnh Thái 43           43 

c Thôn Suối Cát 51            -             51  xe tải 

11 Xã Cam An Bắc 46            -             46 

a Thôn Hiền Lương 31            -             31  Nhà thờ Vĩnh Bình  xe tải,cá nhân 

b Thôn Triệu Hải 4            -               4  Trường THCS Nguyễn Trãi  xe tải,cá nhân  công an, 

c Thôn Tân An 7            -               7  Nhà Thờ Vĩnh An  xe tải,cá nhân  dân quân, 

d Thôn Thủy Ba 4            -               4  Trường Tiểu Học Cam An Bắc  xe tải,cá nhân  quân sự 

e Thôn Cửa Tùng 0            -             -    Trường Tiểu Học Tân An  xe tải,cá nhân  quân sự 

12 Xã Cam An Nam 114         102           12 

a Thôn Viĩnh Nam 48           48           -    Nhà Văn hóa thôn Vĩnh Nam  xe tải,cá nhân  dân quân, 

b Thôn Viĩnh Trung 54           54           -    Hội trường UBND xã Cam An Nam  xe tải,cá nhân  công an, 

c Thôn Viĩnh Đông 12           12  Trường Tiểu học Cam An Nam  xe tải,cá nhân  dân quân, 

13 Xã Cam Phước Tây 40           40 

a Thôn Văn Sơn 40            -             40  Trụ sở thôn Văn Sơn  xe tải.  dân quân, 

14 Xã Sơn Tân 55            -             55 

a Thôn Suối Cốc 25            -             25  Nhà cộng đồng thôn Suối Cốc  xe máy  dân quân, 

b Thôn VaLy 30           30  Hội trường UBND xã Sơn Tân  xe máy  dân quân, 

II HUYỆN KHÁNH VĨNH 4.223            -        4.223 

1 Xã Sơn Thái 6            -               6 
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Bố lang 6            -               6  Trường tiểu học Sơn Thái, nhà dân kiên cố 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

2 Xã Liên Sang 229            -           229 

Thôn Bầu Sang 54            -             54 
 UBND xã, nhà cộng đồng, nhà dân kiên 

cố, trường tiểu học. 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Chà Liên 175            -           175 
 Trường THCS Lê Văm Tám, mẫu giáo 

Hoa Lan,trường tiểu học Liên Sang. 

3 Xã Khánh Thượng 786            -           786 

Thôn Tà Gộc 181            -           181  Trường tiểu học thôn Tà Gộc 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Trang 335            -           335  Đồi cây dầu, nhà dân kiên cố. 

Thôn Suối Cát 200            -           200  Cuối đường nhà ông Pi Năng Ty  

Thôn Đa Râm 70            -             70  Cuối đường nhà ông Pi Năng Ty 

4 Xã Cầu Bà 120            -           120 

Thôn Đá Trắng 40            -             40  Trường tiểu học, Nhà cộng đồng 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Đá Bàn 80            -             80  Nhà cộng đồng, đường 723 

5 TT khánh Vĩnh 460            -           460 

Tổ 2 137            -           137  Nhà máy nước, Trường Dân tộc nội trú,  13 xe gồm các loại  BCH.PCTT, dân 

Tổ 3 97            -             97 

Tổ 5 189            -           189 

Tổ 7 37            -             37 

6 Xã Khánh Thành 240            -           240 
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Gia Răng 30            -             30 
 Nhà bạt thôn Gia Răng, Điểm trường ngầm 

1 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe công 

nông, xe tải nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Gia Rú 70            -             70  Điểm trường mẫu giáo thôn Gia Rú 

Giòng Gạo 65            -             65 
 Trung tâm học tập cộng đồng xã, trường 

tiểu học xã 

Tà Mơ 75            -             75 
 Điểm trường tiểu học thôn Tà Mơ, Khu 

vực nhà cộng đồng thôn 

7 Xã Khánh Nam 553            -           553 

Thôn A Xay 180            -           180 
 Đồi cây da giáp xã Khánh Trung, Nhà 

cộng đồng thôn 6 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Hòn Dù 280            -           280 

 Nhà bạt dựng trước nhà ông Trần Thu, 

Nhà cộng đồng thôn Hòn Dù, trường tiểu 

học 

Thôn 6 93            -             93  Nhà dân kiên cố, Nhà cộng đồng thôn 

8 Xã Khánh Trung 315            -           315 

Thôn Suối Cá 315            -           315 
 Phía trên nhà ông Phạm Văn Thủy, trường 

tiểu học Khánh Trung 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCLB, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Bắc Sông Giang  0            -             -   
 Khu vực nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa, Tiền 

Hiền thôn. 

9 Xã Sông Cầu 116            -           116 

Thôn Đông 87            -             87 
 UBND xã, nhà cộng đồng thôn Đông,  nhà 

dân kiên cố, TT GDTX. 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Tây 26            -             26 
 UBND xã, nhà cộng đồng thôn Đông,  nhà 

dân kiên cố, TT GDTX. 5



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Nam 3            -               3 
 UBND xã, nhà cộng đồng thôn Đông,  nhà 

dân kiên cố, TT GDTX. 

10 Xã Khánh Phú 439            -           439 

Thôn Sơn Thành 270            -           270  Khu vực nhà ông Mấu Hương 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Nước Nhĩ 29            -             29  Trường tiểu học thôn Nước Nhỉ 

Thôn Giang Mương 105            -           105  Trường tiểu học thôn Giang Mương 

Thôn Ngã Hai 35            -             35  Trường tiểu học xóm mới – Ngã Hai 

11 Xã Khánh Đông 465            -           465 

Thôn Suối Cau 175            -           175 
 Khu đồi nhà bà Nguyễn Thị Anh, khu vực 

lò đường và các điểm cao. 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

Thôn Suối Sâu 250            -           250 

 Khu vực nhà ông Lê Ngọc Thạch, nhà máy 

gạch Tuynel, nhà ông Nguyễn Học, khu 

vực hầm đá.  

Thôn Suối Thơm 40            -             40  Các nhà dân ở điểm cao xung quanh 

12 Xã Khánh Bình 332            -           332 

Thôn Cà Hon 127            -           127  Nhà cộng đồng thôn Bến Lễ 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Ba Dùi 205            -           205  Nhà cộng đồng thôn Ba Dùi 

13 Xã Khánh Hiệp 162            -           162 

Thôn Cà Thêu 117            -           117  Nhà cộng đồng thôn, trường học 

 Huy động các loại 

xe có trên địa bàn xã 

như xe máy, xe tải 

nhỏ… 

 BCH.PCTT, dân 

quân, TN xung 

kích xã 

Thôn Soi Mít 17            -             17  Nhà cộng đồng thôn, trường học 

Thôn Hòn Lay 28            -             28  Nhà cộng đồng thôn, trường học 

III THÀNH PHỐ NHA TRANG 9.379      4.834      4.545 

1 Xã Vĩnh Phương 792         442         350 
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Đông, Thôn Trung, Thôn 

Tây, Thôn Đắc Lộc, Thôn Như 

Xuân

792         442         350 

 UBND xã, Chùa Phước Long, Trường tiểu 

học số 2 và khu vực Hòn Ngang, Trường 

PTTH Nguyễn Công Trứ  

 UBND xã 01 ghe, 

xe bốn bánh, 09 ghe 

của dân, 04 Canô 

huy động từ thành 

phố 

 Lực lượng trực 

PCLB xã, Phối hợp 

lực lượng các ban 

ngành, lực lượng 

vũ trang. 
2 Xã Vĩnh Thái 345            -           345 

Thôn Thái Thông, Thôn Thuỷ Tú, 

Thôn Vĩnh Xuân, Thôn Đất Lành
345            -           345 

 Trường TH Vĩnh Thái, Đình Thái thông, 

Trường MG thôn Thuỷ Tú Trạm Y tế, 

UBND xã, Đình Vĩnh Xuân, Trường mẫu 

giáo Đất Lành

 Ghe máy  50 người 

3 Xã Vĩnh Ngọc 166            -           166 

Thôn Xuân Lạc,Thôn Phú Nông, 

Thôn Ngọc Hội, Thôn Xuân 

Ngọc, Thôn Hòn Nghê 1, Thôn 

Hòn Nghê 2

166            -           166 

 UBND xã, Trạm Y tế, Trường THCS Cao 

Thắng, SP MGTW 2, Chùa: Liên Hoa, Kim 

Sơn, Đình Xuân Lạc, Nhà Thờ, Chợ Mới, 

Xuân Ngọc, Nhà văn hoá sinh hoạt thôn 

 Phương tiện đi bộ 

 Hệ thống chính trị 

và tổ PCLB của các 

thôn

4 Xã Vĩnh Trung 83            -             83 

Thôn Võ Cạnh, Thôn Võ Cang, 

Thôn Xuân Sơn, Thôn Đồng Nhơn
83            -             83 

 Đình Đồng Nhơn, nhà kho đội 7, Đình 

Xuân Sơn, 2 nhà cao tầng,  Nhà thờ Bình 

Cang, Dòng Khiết Tâm, Nhà Nguyện, Đình 

Võ Cạnh, 04 nhà cao tầng. 

 01 ghe máy của xã, 

65 ghe huy động 

trong dân.

 Xã đội, Công an 

xã. 

5 Xã Vĩnh Hiệp 169            -           169 

Thôn Vĩnh Điềm Thượng: Tổ 11, 

12; Thôn Vĩnh Châu: Tổ 9, Tổ 10; 

Thôn Vĩnh Điềm Trung: Tổ 3

169            -           169 

 Thôn Vĩnh Điềm Thượng: Bệnh viện Giao 

Thông 6 - Phú Vinh, Thôn Vĩnh Châu: 

Đình Vĩnh Châu, Thôn Vĩnh Điềm Trung: 

Siêu Thị Cầu Dứa, khu dân cư Vĩnh Điềm 

Trung.  

 Ghe: 12 chiếc (03 

ghe máy) 

 Trung đội lực 

lượng dân quân cơ 

động xã, 

BCHPCLB: mỗi 

thôn 12 người. 

6 Phường Vạn Thắng 543            -           543 
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Tổ 1, 2 Vạn Trung, Tổ 1, 2 Vạn 

Đức, Tổ 2 Vạn Bình
543            -           543 

 Trụ sở UBND phường, Trạm Y tế, Trường 

tiểu học, Trường mẫu giáo: Vạn Trung, 

Vạn Đức, Vạn Bình 

 Ghe, Đường bộ. 

 Công an 03 người, 

Dân quân 30 người, 

Tổ bảo vệ dân phố 

09 người, TNXK 
7 Phường Xương Huân 2.912         532      2.380 

Tổ 2, 3 Duy Hà; Tổ 1, 2, 3 Duy 

Hoà; Tổ 2, 3 Duy Thanh
2.912         532      2.380 

 Trương TH Xương Huân 1 + 2, Trường 

Nguyễn Văn Trỗi, Trường Chu Văn An, 

Trường MG Xương Huân, Nhà khách tỉnh 

đội. 

 Xe cơ giới 

 Quân sự, Công 

An, BVDP,

 Đoàn thể, BĐBP 

372.

8 Phường Ngọc Hiệp 587         258         329 

Tổ 3 Vĩnh Điềm; Tổ13, 14 Ngọc

Thảo; Tổ 4 Ngọc Hội; Tổ 9 Lư

Cấm; Tổ 12 Vĩnh Hội; Tổ 15

Ngọc Sơn

587         258         329 

 Trường THCS Lương Định Của, Tiểu học 

Ngọc Sơn, Trung tâm TDTT Vĩnh Hội, 

Nhà thờ Ngọc Thảo, Nhà Hàng Hoàng Lan, 

Nhà kiên cố của dân.  

 15 ghe chèo, 03 xe 

ôtô. 

 Công An, DQCĐ, 

BVDP,

Đội TNXK.

9 Phường Phương Sài 120         120           -   

Sông Kim Bồng 120         120           -    130 Phương Sài, 19 Phan Đình Giót 
 Ô tô tải, Xe máy, xe 

thồ, ghe, sõng, đi bộ 

 Lực lượng tại chỗ: 

Dân Quân, Công 

an, TNXK phường, 

Cán bộ UB 

10 Phường Phương Sơn 332         332           -   

Sông Kim Bồng 332         332           -   

 Đình Phương Sơn, trường tiểu học Phương 

Sơn, Miếu Văn Chỉ, bến xe liên tỉnh, chùa 

Hải Đức 

 Ô tô tải, Xe máy, xe 

thồ, ghe, sõng, đi bộ 

 Lực lượng tại chỗ 

Dân Quân, Công 

an, TNXK phường, 

Cán bộ UB 

11 Phường Phước Hải 850         850           -   
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Xóm Đình, Đồng Muối 850         850           -    UBND phường, đình Phước Hải 
 Ô tô tải, Xe máy, xe 

thồ, ghe, sõng, đi bộ 

 Lực lượng tại chỗ 

Dân quân, Công an, 

TNXK phường, 

Cán bộ UB 

12 Phường Phước Long 480         300         180 

Đồng Muối 2 480         300         180  Tiểu đoàn 87, 11 trường Phước Long 1 
 Ô tô tải, Xe máy, xe 

thồ, ghe, sõng, đi bộ 

 Dân quân, Công 

an, TNXK phường, 

cán bộ UB 

13 Xã Phước Đồng 2.000      2.000           -   

Phước Trung, Phước Thượng 2.000      2.000           -   
 UBND xã, sân vận động, khu vực núi đất, 

cảng Hòn Rớ 

 Ô tô tải, Xe máy, xe 

thồ, ghe, sõng, đi bộ 

 Dân quân, Công 

an, TNXK xã, Cán 
IV THỊ XÃ NINH HÒA 56.643    24.706    31.937 

1 Ninh An 6825      3.300      3.525 

Thôn Gia Mỹ 1000         550         450  Dốc Hòn Hấu, nhà kiên cố  Xe ô tô tải + xe máy 
 Công an + Dân 

quân 

Thôn Ngọc Sơn 800         400         400  Dốc Đá Trắng, Trạm Y tế, nhà kiên cố  Xe ô tô tải + xe máy 
 Công an + Dân 

quân 

Thôn Phú Gia 792            -           792  Hòn Thượng  Xe ô tô tải + xe máy 
 Công an + Dân 

quân 

Thôn Ninh Ích 650         450         200  Hòn Cò Ke, Lúp, nhà kiên cố  Xe ô tô tải + xe máy 
 Công an + Dân 

quân 

Thôn Lạc Hòa 650         450         200  Hòn Thượng, nhà kiên cố  Xe ô tô tải + xe máy 
 Công an + Dân 

quân 

Thôn Sơn Lộc 650         450         200 
 Hòn Cò Ke, hòn Lúp, UBND xã, nhà kiên 

cố 
 Xe ô tô tải + xe máy 

 Công an + Dân 

quân 

Thôn Hòa Thiện 1 1573      1.000         573  Hòn Giữa, nhà kiên cố  Xe ô tô tải + xe máy 
 Công an + Dân 

quân 

Thôn Hòa Thiện 2 710            -           710  Hòn Thượng  Xe ô tô tải + xe máy 
 Công an + Dân 

quân 

2 Ninh Bình 1955         260      1.695 

Thôn Bình Thành 204         112           92 
 Hội trường thôn, nhà máy nước đá Hòa 

Phát, nhà kiên cố 

 Ghe + xe ô tô tải + 

xe máy 
 Dân quân + TNXK 

9



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Phước Lý 19             9           10  Đình, nhà kiên cố  Ghe  Dân quân + TNXK 

Thôn Tuân Thừa 494           34         460  Hội trường thôn, Đình làng, nhà kiên cố 
 Ghe + xe ô tô tải + 

xe máy 
 Dân quân + TNXK 

Thôn Phong Ấp 580           27         553 
 Chùa, Đình, trường Nguyễn Gia Thiều, 

nhà kiên cố 

 Ghe + xe ô tô tải + 

xe máy 
 Dân quân + TNXK 

Thôn Bình Trị 309            -           309  Đình, Chùa, gò Vách 
 Ghe + xe ô tô tải + 

xe máy 
 Dân quân + TNXK 

Thôn Hiệp Thạnh 40           27           13  Đình, nhà kiên cố  Ghe  Dân quân + TNXK 

Thôn Phụ Đằng 43           16           27  Hội trường, Đình, nhà kiên cố  Ghe  Dân quân + TNXK 

Thôn Hòa Thuận 129           35           94  Hội trường thôn, nhà kiên cố  Ghe + xe máy  Dân quân + TNXK 

Thôn Tân Bình 137            -           137  Hội trường thôn  Ghe + xe máy  Dân quân + TNXK 

3 Ninh Diêm 560            -           560 

TDP Thạnh Danh 150            -           150  Hội trường TDP, trường học 
 Xe ô tô tải, khách + 

xe máy 

 Công an + dân 

quân 

TDP Phú Thọ 1 140            -           140  Hội trường TDP, trường học 
 Xe ô tô tải, khách + 

xe máy 

 Công an + dân 

quân 

TDP Phú Thọ 2 120            -           120  Hội trường TDP, trường học 
 Xe ô tô tải, khách + 

xe máy 

 Công an + dân 

quân 

TDP Phú Tho 3 150            -           150  Hội trường TDP, trường học 
 Xe ô tô tải, khách + 

xe máy 

 Công an + dân 

quân 

4 Ninh Đa 1127         375         752 

TDP Phước Đa 1 7            -               7  Hội trường Phước Đa 1  Ghe + xe máy 
 Công an + dân 

quân 

TDP Phước Đa 2 6            -               6  Trường tiểu học Ninh Đa  Ghe + xe máy 
 Công an + dân 

quân 

TDP Phước Đa 3 66            -             66  Trường tiểu học Ninh Đa  Ghe + xe máy 
 Công an + dân 

quân 

10



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

TDP Mỹ Lệ 45            -             45  Trường tiểu học Ninh Đa  Ghe + xe máy 
 Công an + dân 

quân 

TDP Phú Diêm 100           48           52  Nhà dân, Hòn Hèo 
 Ghe + xe máy + đi 

bộ 

 Công an + dân 

quân 

TDP Phước Sơn 246            -           246  Trường THCS Chu Văn An 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

TDP Tân Kiều 277         277           -    Nhà dân kiên cố 
 Ghe + xe máy + đi 

bộ 

 Công an + dân 

quân 

TDP Vạn Thiện 186           50         136  Nhà dân kiên cố, Hội trường TDP 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

TDP Hà Thanh 1, 2 194            -           194  Trường THCS Chu Văn An 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

5 Ninh Đông 1721         368      1.353 

Thôn Quang Đông 1457         256      1.201 
 Đình Quang Đông, Nhà sinh hoạt cộng 

đồng, trường Trần Quang Khải, Núi Ổ Gà 

 Xuồng nang + xe 

máy + đị bộ 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

Thôn Phú Nghĩa 63           26           37 
 Đình Phú Nghiã, Nhà sinh hoạt cộng đồng, 

trường Trần Quang Khải, Núi Ổ Gà 

 Xuồng nang + xe 

máy + đị bộ 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

Thôn Văn Định 86           26           60  Nhà sinh hoạt cộng đồng  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân + TNXK 

Thôn Phước Thuận 59           36           23  Trường tiểu học, nhà sinh hoạt cộng đồng  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân + TNXK 

Thôn Nội Mỹ 56           24           32 
 Trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng 

đồng, trụ sở thôn 
 Xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

6 Ninh Giang 1860         360      1.500 

TDP Hội Thành 600            -           600  Khu vực núi sầm 
 Xe ô tô tải, khách + 

xe máy 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

TDP Phú Thạnh 500            -           500  Trường tiểu học 
 Xe ô tô tải, khách + 

xe máy 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

TDP Phú Thứ 400            -           400  Trường THCS Đào Duy Từ 
 Xe ô tô tải, khách + 

xe máy 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

TDP Phong Phú 1 80           80  Nhà kiên cố  Xe máy, đi bộ 
 Công an + dân 

quân + TNXK 

11



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

TDP Phong Phú 2 150         150  Nhà kiên cố  Xe máy, đi bộ 
 Công an + dân 

quân + TNXK 

TDP Mỹ Chánh 75           75  Nhà kiên cố  Xe máy, đi bộ 
 Công an + dân 

quân + TNXK 

TDP Thanh Châu 55           55  Nhà kiên cố  Xe máy, đi bộ 
 Công an + dân 

quân + TNXK 

7 Ninh Hà 2595         870      1.725 

TDP Hà Liên 850         200         650  Trờng THCS Trần Phú 
 Xe tải, khách, ghe 

máy 

 Công an + dân 

quân 

TDP Tân Tế 600         150         450  Trờng THCS Trần Phú 
 Xe tải, khách, ghe 

máy 

 Công an + dân 

quân 

TDP Mỹ Thuận 245         120         125  Đình, Chùa Mỹ Thuận  Cá nhân tự túc 
 Công an + dân 

quân 

TDP Mỹ Trạch 480         180         300  Nùi Đất, Chùa, Đình Mỹ Trạch  Cá nhân tự túc 
 Công an + dân 

quân 

TDP Thuận Lợi 220         100         120  Trươờng Tiểu học Ninh hà  Cá nhân tự túc 
 Công an + dân 

quân 

TDP Hậu Phước 200         120           80  Trươờng Tiểu học Ninh hà  Cá nhân tự túc 
 Công an + dân 

quân 

8 Ninh Hải 2660      1.428      1.232 

TDP 1, 2  Đông Hải 760         760  Nhà dân kiên cố, ội trường TDP   Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân + TNXK 

TDP 3, 4 Đông Hà 1400         168      1.232 
 Trường, Đồi, hội trường UBND phường, 

nhà VHTN phường 

 Xe ô tô tải, khách + 

xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

TDP 6, 7  Bình Tây 500         500  Nhà dân kiên cố, hội trường TDP   Xe gắn máy + Đi bộ 
 Công an + dân 

quân + TNXK 

9 Ninh Hưng 686         229         457 

Thôn Tân Hưng 290         100         190  Hội trường thôn 
 Đi bộ + ghe + xe 

máy 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Trường Lộc 220           45         175  Hội trường thôn 
 Đi bộ + ghe + xe 

máy 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Phụng Cang 130           62           68  Hội trường, Đình, Chùa 
 Đi bộ + ghe + xe 

máy 

 Công an + dân 

quân 12



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Phước Mỹ 17            -             17  Hòn Miễu  Đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Gò Sắn 7            -               7  Hội trường thôn  Đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Phú Đa 22           22           -    Hội trường  Đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

10 Ninh Hiệp 21896      9.629    12.267 

Tổ dân phố 1 1234         624         610         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 2 940         520         420         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 3 1573         768         805         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 4 1151         611         540         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 5 874         634         240         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 6 2517      1.000      1.517         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 7 1512         642         870         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 8 1242         882         360         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 9 684         234         450         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 10 1543         623         920         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 11 1056         459         597         Núi Thơm + Hòn Sầm + nhà KC          
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 12 1091         361         730  Núi Ổ Gà + nhà kiên cố 
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 13 971         411         560  Núi Ổ Gà + nhà kiên cố 
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 13



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Tổ dân phố 14 1223         413         810  Núi Ổ Gà + nhà kiên cố 
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 15 1586         551      1.035  Núi Ổ Gà + nhà kiên cố 
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 16 774         212         562  Núi Ổ Gà + nhà kiên cố 
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 17 795         494         301  Núi Ổ Gà + nhà kiên cố 
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

Tổ dân phố 18 1130         190         940  Núi Ổ Gà + nhà kiên cố 
 Xe ô tô khách, tải + 

xe máy + đi bộ 

 Dân quân + bảo vệ 

DP 

11 Ninh Ích 389         176         213 

Thôn Ngọc Diêm 85            -             85  Trường TH Ngọc Diêm  Xe máy + đi bộ 
 Dân quân, cán bộ 

UBND xã  

Thôn Tân Thành 203         154           49  Trường TH Tân Thành, nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Dân quân, cán bộ 

UBND xã  

Thôn Tân Phú 4             4           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Dân quân, cán bộ 

UBND xã  

Tonn Phú Hữa 18           18           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Dân quân, cán bộ 

UBND xã  

Thôn Tân Đảo 79            -             79  Trường THCS  Xe máy + đi bộ 
 Dân quân, cán bộ 

UBND xã  

12 Ninh Lộc 571         571           -   

Thôn Mỹ Lợi 56           56           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Tân Khê 17           17           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Vạn Khuê 54           54           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Phong Thạnh 70           70           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Ninh Đức 110         110           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

14



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán
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Số 
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Thôn Lệ Cam 34           34           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Tam Ích 164         164           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Tân Thủy 66           66           -    Nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

14 Ninh Phú 696         418         278 

Thôn Hội Phú Nam 1 55           41           14  Hội trường thôn, nhà kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Hội Phú Nam 2 57           57           -    Trường cấp 2, nhà kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Văn Định 24           10           14  Chùa Ông, nhà kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Bằng Phước 9             9           -    Nhà kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Hội Phú Bắc 1 160            -           160  Đình Hội Phú, Trường Tiểu Học  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Hội Phú Bắc 2 58            -             58  Hội trường thôn, trường tiểu học 
 Ghe + xe máy + đi 

bộ 

 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Hội Điền 48           33           15  Đình Hội Điền, nhà kiên cố 
 Ghe + xe máy + đi 

bộ 

 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Tiên Du 1 70           70           -    Nhà kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Tiên Du 2 75           67             8  Trường học, nhà kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Hang Dơi 54           45             9  Trường học, nhà kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

Thôn Lệ Cam 86           86           -    Nhà kiên cố  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân + Công an 

14 Ninh Phụng 373         197         176 

Thôn Xuân Hòa 72           38           34 
 Hội trường UBND xã, Đình Xuân Hòa, 

Trường TH số 2, nhà dân kiên cố 

 Xe ô tô tải + ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

15



STT Địa phương
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người 
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Thôn Đại Cát 63           32           31 

 Chùa, Đình, HT thôn Đại Cát; Trai thực 

nghiệm nuôi cá nước ngọt ĐHNT; khu nuôi 

đà điểu, nhà  kiên cố 

 Xe ô tô tải + ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Nghi Phụng 49           23           26  Đình, trường TH Nghi Phụng; nhà  kiên cố 
 Xe ô tô tải + ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Vĩnh Phước 57           29           28 
 Đình Vĩnh Phước, nhà thờ Mỹ Hoán, nhà  

kiên cố 

 Xe ô tô tải + ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Phú Bình 68           40           28  Trường TH số 1, nhà  kiên cố 
 Xe ô tô tải + ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Điềm Tịnh 64           35           29 
 Chùa Điềm Tịnh, đình Điềm Tịnh, nhà  

kiên cố 

 Xe ô tô tải + ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

15 NINH PHƯỚC 6093      5.506         587 

Thôn Ninh Tịnh 2662      2.442         220  Đình, nhà cộng đồng Ninh Tịnh 
 Xe ô tô khách + xe 

máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

Thôn Mỹ Giang 1986      1.656         330  Đình, trường học điểm thôn Mỹ Giang 
 Xe ô tô khách + xe 

máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

Thôn Ninh Yển 1445      1.408           37  UBND xã  
 Xe ô tô khách + xe 

máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân + TNXK 

16 1108      1.108 

Thôn Tân Quang 72            -             72 
 Hội trường thôn,

Trường tiểu học 

 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

Thôn Vạn Hữu 83            -             83 
 Hội trường thôn,

Đình 

 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

Thôn Phú Hòa 101            -           101 

 Trường Quan Trung,

Hội trường thôn, Đình,

Trường tiều học số 2 

 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

Thôn Quanq Vinh 85            -             85  Hôi trường thôn, Đình 
 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

Thôn Thạnh Mỹ 120            -           120 
 Hội trường UBND xã, 

Đình 

 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

Thôn Thuận Mỹ 207            -           207 
 Hội trường thôn, 

Đình, Chùa 

 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

Ninh Quang

16
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Thôn Trường Châu 45            -             45 
 Hội trường thôn,

Đình 

 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

Thôn Phước Lộc 83            -             83 
 Hội trường thôn,

Đình, Khách sạn 

 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

Thôn Thạch Thành 312            -           312 
 Hội trường thôn,

Đình, Chùa, Núi Cấm 

 Xe ô tô tải +  ghe + 

xe máy + đi bộ 

 Tiểu ban PCLB + 

Dân quân  

17 Ninh Sim 1092            -        1.092 

Thôn Tân khánh 1 416            -           416 
 Trưòng mẫu giáo các thôn, trường tiểu học 

Ninh Sim, UBND xã 

 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 
 Dân quân + TNXK 

Thôn Tân Lập 78            -             78 

Thôn Đống Đa 598            -           598 

18 Ninh Sơn 446         293         153 

Thôn 1 19             7           12 
 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nhà dân 

kiên cố 
 Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn 2 35           13           22  Nhà mẫu giáo trung tâm, nhà dân  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn 3 230         190           40  Nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn 4 135           75           60  Chùa Đức Sơn, nhà dân  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn 5 27             8           19  Trương tiểu học, nhà dân kiên cố  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

19 Ninh Tân 523           92         431 

Thôn Nam 49           20           29  Nhà công đồng thôn, nhà kiên cố lân cân  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Trung 137           40           97 
 Trươờng tiểu hộc, hội trường UBND xã, 

nhà kiên cố lân cận 
 Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Bắc 88           32           56  Nhà cộng đồng thôn, nhà kiên cố lân cận  Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

Thôn Suối Sâu 249            -           249  Nhà cộng đồng thôn, trường tiểu học   Xe máy + đi bộ  Dân quân + TNXK 

20 Ninh Tây 217            -           217 

17
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Xóm mới 11            -             11  Nhà cộng đồng Xóm Mới  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân  

Buôn Đung 33            -             33  Nhà cộng đồng Buôn Đung  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân  

Suối Mít 13            -             13  Nhà cộng đồng Suối mít  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân  

Buôn Sim 56            -             56  Nhà cộng đồng Buôn Sim  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân  

Buôn Lác 45            -             45  Nhà cộng đồng Buôn Lác  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân  

Buôn Tương 12            -             12  Nhà cộng đồng Buôn Tương  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân  

Buôn Súng 47            -             47  Nhà cộng đồng Buôn  Súng  Xe máy + đi bộ 
 Tổ PCLB + dân 

quân  

21 Ninh Thân 700           70         630 

Thôn Chấp Lễ 211           37         174  Trường Phạm Hồng Thái 
 Xe tải + xe máy + đi 

bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Mỹ Hoán 250           18         232  Hội trường UB 
 Xe tải + xe máy + đi 

bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Nhỉ Sự 189           15         174  Nhà SHCĐ Nhỉ Sự 
 Xe tải + xe máy + đi 

bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Đại Tập 50            -             50  Hội trường UB 
 Xe tải + xe máy + đi 

bộ 

 Công an + dân 

quân 

22 Ninh Thủy 1061      1.061 

TDP Thuỷ Đầm 203            -           203 
 Trường THCS Nguyễn Trung Trực và 

trường tiểu học 
 Xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

TDp Ngân Hà 295            -           295 
 Trường THCS Nguyễn Trung Trực và 

trường tiểu học 
 Xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

TDP Bá Hà 1 276            -           276 
 Trường THCS Nguyễn Trung Trực và 

trường tiểu học 
 Xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

TDP Bá Hà 2 287            -           287 
 Trường THCS Nguyễn Trung Trực và 

trường tiểu học 
 Xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

23 Ninh Thọ 282         128         154 18
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Thôn Xuân Phong 3             3           -    Nhà kiên cố lân cân  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Lạc Ninh 12           12           -    Nhà kiên cố lân cân  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Lạc Bình 4             4           -    Nhà kiên cố lân cân, Trường tiểu học   Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Xuân Mỹ 162             8         154  Nhà kiên cố lân cân  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Lạc An 12           12           -    Nhà kiên cố lân cân  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Ninh Điền 17           17           -    Nhà kiên cố lân cân  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Bình Sơn 62           62           -    Nhà kiên cố lân cân  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Chánh Thanh 10           10           -    Nhà kiên cố lân cân  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

24 Ninh Trung 488         255         233 

Thôn Phú Văn 120           70           50  Hội trường thôn, Trường tiểu học Phú Văn 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thộn Thạch Định 105           34           71  Nhà văn hóa thiếu nhi, UBND xã, hòn Lúp 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Phú Sơn 120           70           50  Núi ông Tây, trường tiểu học Phú Sơn 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Mông phú 48           30           18  Trường tiểu học Gò Trơ 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn Quãng cư 50           24           26  Trường cấp 2 Thạch Định 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thôn VĩnhThạnh 45           27           18  Trường cấp 2 Thạch Định 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

25 Ninh Thượng 341           92         249 

Thôn Tân Lâm 29           12           17  Nhà côộng đồng, Đình, nhà kiên cố 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 
 Dân quân + TNXK 

19
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Thôn Đồng Xuân 31            -             31  Hội trường, Đình, Chùa Đông Quang 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 
 Dân quân + TNXK 

Thôn Đồng Thân 57           25           32  Nhà cộng đồng, Đình, nhà kiên cố 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 
 Dân quân + TNXK 

Thôn Tân Tứ 21            -             21  Nhà cộng đồng, Đình, các trường học 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 
 Dân quân + TNXK 

Thôn 1 62            -             62  Hội trường, trường học, nhà Nguyện 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 
 Dân quân + TNXK 

Thôn 3 33           15           18  Hội trường, nhà kiên cố 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 
 Dân quân + TNXK 

Thôn Tân Hiệp 108           40           68  Nhà cộng đồng, trường học, nhà kiên cố 
 Xe ô tô tải + xe máy 

+ đi bộ 
 Dân quân + TNXK 

26 Ninh Vân 68           34           34 

Thôn Đông 38           19           19  Trường THCS Nguyễn Phan Vinh  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Tây 30           15           15 

27 Ninh Xuân 310           55         255 

Thôn Vân Thạch 22            -             22  Trường tiểu học Ninh Xuân 1  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Phước Lâm 51            -             51 
 Trường tiểu học Ninh Xuân 1, trụ sở 

UBND xã 

Thôn Ngũ Mỹ 70           25           45 
 Trường mẫu giáo Ngũ Mỹ, Nhà kiên cố lân 

cận 
 Xe máy + đi bộ 

 Công an + dân 

quân 

Thộ Tân Mỹ 54            -             54  Trường mẫu giáo Tân Mỹ 

Thôn Tân Sơn 35            -             35  Hội trường thôn Tân Sơn  Xe máy + đi bộ 
 Công an + dân 

quân 

Thôn Tân Phong 78           30           48 
 Trường mẫu giáo Tân Phong, nhà kiên cố 

lân cận 

V HUYỆN VẠN NINH        9.245      1.037      8.208 

1 Xã Xuân Sơn           427         339           88 

Thôn Xuân Ninh             95           75           20  Nhà cộng đồng thôn 
 Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ 

 Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn 20
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Thôn Xuân Trang             50           40           10  Nhà cộng đồng thôn 
 Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ 

 Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn 

Thôn Xuân Thọ           162         122           40  Nhà cộng đồng thôn 
 Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ 

 Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn 

Thôn Xuân Cam           120         102           18  Nhà cộng đồng thôn 
 Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ 

 Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn 

2 Xã Vạn Hưng        4.648            -        4.648 

Thôn Xuân Tự 1        1.223            -        1.223 
 Nhà cộng đồng thôn, Chùa Giác Hải, 

Trường Vạn Hưng 1, nhà kiên cố 

 Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ 

 Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn 

Thôn Xuân Tự 2        1.043            -        1.043 
 Nhà cộng đồng thôn, nhà thờ Vạn Xuân, 

nhà kiên cố trong thôn 

 Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ 

 Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn 

Thôn Hà Già           362            -           362 
Nhà cộng đồng thôn, Đồn Biên Phòng Vạn 

Hưng, Trường Mẫu giáo

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Xuân Vinh           380            -           380 
Nhà cộng đồng thôn, 

Trường Vạn Hưng 2

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Xuân Đông        1.030            -        1.030 
Nhà cộng đồng thôn, 

Trường Vạn Hưng 3

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Xuân Tây           610            -           610 
Nhà cộng đồng thôn, phòng học mẫu giáo 

và các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

3 Xã Vạn Lương           670         405         265 

Thôn Tân Đức Đông           250         150         100 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

21
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Thôn Tân Đức Tây           100         100           -   Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Quảng Phước             50           50           -   Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Hiền Lương           150           45         105 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Mỹ Đồng           120           60           60 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

4 Thị trấn Vạn Giã        1.559            -        1.559 

Tổ dân phố số 2           432            -           432 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 3           131            -           131 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 4           142            -           142 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 5             71            -             71 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 6             79            -             79 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 7             68            -             68 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 8             98            -             98 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 9             67            -             67 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 13           178            -           178 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

Tổ dân phố số 14           112            -           112 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 22
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Tổ dân phố số 15           181            -           181 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ,

di chuyển bộ

Dân quân,

thanh niên xung 

5 Xã Vạn Phú           148            -           148 

Thôn Phú Cang 2 Nam             32            -             32 Nhà Văn hóa thôn
Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Tân Phú             41            -             41 Nhà Văn hóa thôn
Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Vinh Huề             75            -             75 Trường TH VP3
Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

6 Xã Vạn Bình           520            -           520 

Xóm Đạo           250            -           250 UBND xã, Trường Tiểu học Vạn Bình Xe ô tô tải, xe máy
Công an xã, Dân 

quân

Xóm Cây Xoài           265            -           265 
Trung tâm học tập cộng đồng xã,

trường Tiểu học Vạn Bình
Xe ô tô tải, xe máy

Công an xã, Dân 

quân

Xóm Cát               5            -               5 Trụ sở thôn Bình Trung 2 Xe ô tô tải, xe máy
Công an xã, Dân 

quân

7 Xã Vạn Thắng           659            -           659 

8 Xã Vạn Khánh           458         293         165 

Thôn Tiên Ninh             46           20           26 
Trường Tiểu học Vạn Khánh 2, Các nhà 

kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Diêm Điền             48           28           20 Trụ sở thôn, Các nhà kiên cố trong thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Nhơn Thọ             64           40           24 Trụ sở thôn, Các nhà kiên cố trong thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Hội Khánh Tây             70           54           16 
Trường THCS Nguyễn Tất Thành, 

Trụ sở thôn, Các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn 23



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Hội Khánh             71           45           26 Trụ sở thôn, Các nhà kiên cố trong thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Hội Khánh Đông           111           70           41 Trụ sở thôn, Các nhà kiên cố trong thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Suối Hàng             48           36           12 Trụ sở thôn, Các nhà kiên cố trong thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

9 Vạn Phước           831            -           831 

10 Xã Vạn Long           565            -           565 

Thôn Long Hòa           194            -           194 
Trường THCS Trần Quốc Tuấn,

UBND xã, các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Hải Triều           125            -           125 
Trường Tiểu học Vạn Long,

 các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Lộc Thọ             63            -             63 
Trụ sở thôn, trường Mẫu giáo,

các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Ninh Thọ           183            -           183 Trụ sở thôn, các nhà kiên cố trong thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

11 Vạn Thọ        1.950            -        1.950 

Thôn Cổ Mã           150            -           150 
Trụ sở UBND xã,

các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Tuần Lễ           300            -           300 
Chùa Long Cảnh, Trụ sở thôn,

các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Ninh Mã        1.500            -        1.500 
Trường Lương Thế Vinh, trụ sở thôn,

các nhà kiên cố trong thôn

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn 24



STT Địa phương
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người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

12 Đại Lãnh        1.050            -           950 

Thôn Đông Nam           599            -           499 
Hạt Đường bộ, các nhà kiên cố trong thôn 

phía trên quốc lộ 1A

Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Đông Bắc           406            -           406 Trường Tiểu học Đại Lãnh II
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Tây Bắc 1             45            -             45 Trường Tiểu học Đại Lãnh II
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

13 Xã Vạn Thạnh           250            -           250 

Thôn Đầm Môn           120            -           120 Nhà Cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Vĩnh Yên             20            -             20 Nhà Cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Ninh Tân             25            -             25 Trường học Di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Điệp Sơn             30            -             30 Trường học Di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Ninh Đảo             25            -             25 Nhà Cộng đồng thôn Di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Khải Lương             30            -             30 Trường học Di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

VI THÀNH PHỐ CAM RANH 17.768 1.735 16.033

1 Xã Cam Phước Đông 276 276
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)
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Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Giải Phóng 30            -   30 Dân quân tại chỗ

Thôn Tân Hiệp 29            -   29

Thôn Trà Sơn 42            -   42

Thôn Thống Nhất 81            -   81

Thôn Suối Môn 26            -   26

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Thôn Hòa Bình 16            -   16

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Thôn Hòa An 52            -   52

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

2 Xã Cam Bình 355            -   355

Thôn Bình Ba Đông 80            -   80 xe mô tô Đội ứng cứu TDP

Thôn Bình Ba Tây 198            -   198 xe mô tô
Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

Thôn Binh An 77            -   77 xe mô tô
Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

3 Xã Cam Thành Nam 1.073 1.073 0

Thôn Hòa Do 7 323 323 Hội trường thôn Hòa Do 7, UBND xã Ô tô và xe máy Đội ứng cứu TDP

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội
Đí xe máy, đi bộ; 08 

xe tải từ 2,5 - 3,0 tấn

Các Hội trường thôn, Trường học Nguyễn 

Du, các nhà dân kiên cố

Đí xe máy, đi bộ; 08 

xe tải từ 2,5 - 3,0 tấn

Hội trường thôn, các trường học

Các Hội trường thôn, Trường học Nguyễn 

Du, các nhà dân kiên cố
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cần sơ tán

(người)
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Thôn Quảng Hòa 629 629 Trường tiểu học Cam Thành Nam Ô tô và xe máy
Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

Thôn Quảng Phúc 121 121 Trường PTCS Phan Chu Trinh Ô tô và xe máy
Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

4 Xã Cam Thịnh Đông 985            -   985

Hòn Quy, Hòn Diêm, Hiệp Thành, 

Hiệp Mỹ, Mỹ Thanh
985            -   985

Nhà dân kiên cố, trường tiểu học Cam 

Thịnh Đông, UBND xã
Ô tô và xe máy

Dân quân, công an, 

lực lượng quân đội

5 Xã Cam Lập 220            -   220

Thôn Bình Lập, Nước Ngọt 220            -   220
UBND xã, các nhà dân kiên cố, trường tiểu 

học Cam Lập
Ô tô và xe máy Công an, Quân sự

6 Xã Cam Thịnh Tây 923            -   923

Sông Cạn Đông, Sông Cạn Trung, 

Thịnh Sơn, Suối Rua
923            -   923

Trươờng học, Trạm y tế, Nhà cộng đồng, 

UBND xã
Xem máy, đi bộ

Thanh niên xung 

kích

7 Phường Cam Lợi 2.227 360 1.867

Tổ dân phố Lợi Phú 397            -   397 Trường tiểu học mới Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lợi Hải 245 53 192 Trường tiểu học mới Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lợi Thọ 545 8 537 Trường tiểu học mới Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lợi Hòa 36 25 11 Trường tiểu học mới Xe máy

Tổ dân phố Lợi Hiệp 336 150 186 Trường tiểu học mới Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lợi Thịnh 82            -   82 Chùa Phước Hải Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lợi Phúc 145            -   145 UBND phường Cam Lợi Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lợi Hưng 364 124 240 UBND phường Cam Lợi Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lợi Thủy 77            -   77 UBND phường Cam Lợi Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

27



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)
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Số 

người 
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(người)

8 Phường Cam Thuận 178 128 50

Tổ dân phố Thuận Lợi 1 1           -   Nhà kiên cố bên cạnh Xe máy

Tổ dân phố Thuận Phát 4 4           -   Nhà kiên cố bên cạnh Đi bộ

Tổ dân phố Thuận Thành 11 11           -   
Nhà kiên cố bên cạnh và hội trường Tổ dân 

phố
Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Thuận Lộc 14 14           -   Nhà kiên cố bên cạnh Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Thuận Hòa 15 15           -   Nhà kiên cố bên cạnh Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Thuận Hiệp 19 19           -   
Nhà kiên cố bên cạnh và hội trường Tổ dân 

phố
Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Thuận Hải 50 30 20
Nhà kiên cố bên cạnh và hội trường Tổ dân 

phố
Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Thuận Hưng 64 34 30
Nhà kiên cố bên cạnh và hội trường Tổ dân 

phố
Đi bộ và xe máy

9 Phường Cam Lộc 116            -   116

Tổ dân phố Lộc Thịnh 46            -   46 Trường TH Cam Lộc 2 Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lộc Sơn 27            -   27 Trường TH Cam Lộc 2 Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lộc An 7            -   7 Trung tâm GDTX Thành phố Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Lộc Hải 36            -   36 TDP, UBND Phường Đi bộ và xe máy

10 Phường Cam Linh 6.122 38 6.084

Tổ dân phố Linh Tân 1.100            -   1.100
Truường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo
Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Linh Xuân 350            -   350 Nhà dân kiên cố, Trường TH Cam Linh 1 Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Linh Hòa 1.124            -   1.124 Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, Đồn BP Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội
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Tổ dân phố Đá Bạc 1.090            -   1.090 Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, Đồn BP Đi bộ và xe máy

Tổ dân Phố Linh Trung 640            -   640
Trường Trung Học Cam Linh 1, Trường 

THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Đi bộ và xe máy

Tổ dân Phố Xóm Cồn 430            -   430 Trường Mẫu giáo Cam Lợi Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Linh Phú 850            -   850
Đồn Biên phòng, Trường tiểu học Cam Lợi 

2, Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Linh Vân 500            -   500
Nhà dân Kiên cố, Trường THCS Nguyễn 

TRọng Kỷ
Đi bộ và xe máy

Tổ dân phố Linh Thương 38 38           -   Nhà dân kiên cố Đi bộ và xe máy

11 Phường Ba Ngòi 501 136 365

Tổ dân phố Sông Tiên 102 0 102 UBND phường Cam Lợi Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Tổ dân phố Lam Sơn 36 36           -   TRường TH Ba Ngòi Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Tổ dân phố Trà Long 1 25 25           -   Nhà bà Huỳnh Thị Hoa Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Tổ dân phố Trà Long 2 81            -   81 UBND phường Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Tổ dân phố Khánh Cam 1 78            -   78 UBND phường Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội
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Tổ dân phố Khánh Cam 2 30            -   30 UBND phường Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Tổ dân phố Hương Long 74            -   74 UBND phường Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Tổ dân phố Ngô Mây 35 35           -   Nhà ông Trịnh Văn Tầm, Mai Liên Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Tổ dân phố Sơn Long 10 10           -   TDP Sơn Long Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội

Tổ dân phố Tây Sơn 30 30           -   TDP Tây Sơn Đi bộ và xe máy

Thanh niên xung 

kích,Dân quân, 

công an, lực lượng 

quân đội
12 Phường Cam Nghĩa 1.712            -   1.712

Các tổ dân phố 1.712            -   1.712
Các đơn vị Quân đội, các trường học, 

UBND Phường, Tổ dân phố, nhà dân kiên 
Đi bộ và xe máy

Công an, xã đội, 

TN XK

13 Phường Cam Phúc Bắc 905            -   905

Các tổ dân phố 905            -   905
Trường học, TDP, Các nhà dân kiên cố, 

UBND phường
Đi bộ và xe máy

Công an, xã đội, 

TN XK

14 Phường Cam Phúc Nam 2.075            -   2.075

Các tổ dân phố: Phúc Hải, Phúc 

Thủy, Phúc Xuân, Phúc Ninh, 
2.075            -   2.075

Trường học, TDP, Các nhà dân kiên cố, 

UBND phường
Đi bộ và xe máy

Công an, xã đội, 

TN XK

15 Phường Cam Phú 100            -   100

Các Tổ dân phố 100            -   100
Trường học, TDP, Các nhà dân kiên cố, 

UBND phường
Đi bộ và xe máy

Công an, xã đội, 

TN XK
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VII HUYỆN KHÁNH SƠN 712 76 636

1 Xã Thành Sơn 57 38 19

Thôn Tà Giang I 25 16 9 Nhà cộng đồng thôn
Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Tà Giang II 12 8 4 Nhà cộng đồng thôn
Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn A Pa I 20 14 6 Nhà cộng đồng thôn
Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

2 Xã Sơn Lâm 114            -   114

Thôn Co róa 80            -   80 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Du Oai 34            -   34 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

3 Xã Sơn Bình 92            -   92

Thôn Ko Lăk 40            -   40 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Liên Hòa 37            -   37 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Liên Bình 15            -   15 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

4 Xã Sơn Hiệp 95 38 57
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Tà Gụ 40 20 20 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Hòn Dung 25            -   25 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Liên Hiệp 30 18 12 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

5 Thị trấn Tô Hạp 95            -   95

TDP Hạp Cường 20            -   20 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Dốc Gạo 43            -   43 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, 

di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Tà Lương 32            -   32 Nhà cộng đồng thôn

6 Xã Sơn Trung 97            -   97

Thôn Ma O 22            -   22 Nhà Văn hóa thôn
Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

Thôn Tà Nĩa 75            -   75 Nhà cộng đồng thôn
Ô tô, xe máy, xe thô 

sơ, di chuyển bộ

Dân quân, thanh 

niên xung kích 

trong thôn

7 Xã Ba Cụm Bắc 105            -   105

Thôn Tha Mang 65            -   65 Nhà cộng đồng thôn Xe ô tô tải, xe máy
Công an xã, Dân 

quân

Thôn A Thi 40            -   40 Nhà cộng đồng thôn Xe ô tô tải, xe máy
Công an xã, Dân 

quân

8 Xã Ba Cụm Nam 57            -   57

Thôn Hòn Gầm 22            -   22 Nhà cộng đồng thôn Xe ô tô tải, xe máy
Công an xã, Dân 

quân 32



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Suối Me 35            -   35 Nhà cộng đồng thôn Xe ô tô tải, xe máy
Công an xã, Dân 

quân

VIII HUYỆN DIÊN KHÁNH 8.238 1.699 6.539

1 Xã Diên An 60            -   60

Thôn Phú Ân Nam 1 16            -   16 Trụ sở thôn Phú Ân Nam 1
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Phú Ân Nam 2 29            -   29 Trụ sở thôn Phú Ân Nam 2
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn An Ninh 15            -   15 Quán bà Phấn
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

2 Xã Diên Toàn 487 22 465

Thôn Trung Nam 259 22 237 Trường Diên Toàn+ HTX

Thôn Phước Trạch 91            -   91 Sân phơi + Nhà đông phước trạch

Thôn Đông Dinh 137            -   137 Trường Diên Toàn

3 Xã Diên Thạnh 298 298           -   

Thôn Phú Khánh Hạ 129 129           -   Trụ sở C.Ty Quyết Tiến
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Phú Khánh Thượng 63 63           -   Trụ sở C.Ty Khánh Mỹ
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Trường Thạnh 106 106           -   Nhà thờ Hà Dừa
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

4 Xã Diên Lạc 450            -   450

Thôn Thanh Minh 2 100            -   100 UBND xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Thanh Minh 3 150            -   150 Sân phơi HTX.NN
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Trường Lạc 200            -   200 Trạm ytế xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

5 Xã Diên Hòa 415            -   415

Thôn Quang Thạnh 90            -   90 Trường tiểu học xã Diên Hòa
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Bình Khánh 182            -   182 Đình Bình Khánh, Trường Trần Đại Nghĩa
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Lạc Lợi 143            -   143 Đình Lạc Lợi
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

6 Xã Diên Bình 1.713 0 1.713

Thôn Hội Phước 175            -   175 Núi lớn, trụ sở UBND xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Lương Phước 388            -   388 Núi Ông Hương, trj sở UBND xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Nghiệp Thành 1.150            -   1.150 Núi Trại và Trường tiểu học
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

7 Xã Diên Phước 165            -   165

Thôn Phước Tuy 1 40            -   40 Nhà trường
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Phước Tuy 2 55            -   55 Nhà trường
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn An Định 28            -   28 Nhà trường
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Phò Thiện 42            -   42 Nhà trường
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

8 Xã Diên Lộc 101 11 90

Thôn Đảnh Thạnh 13            -   13 Nhà trường, UBND xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Đại Hữu 88 11 77 Nhà trường, trú sở UBND xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

9 Xã Diên Thọ 465 68 397

Thôn Đồng Bé 100            -   100 Tiểu đoàn 460
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Phước Lương 159            -   159 Trường Tiểu học Diên Thọ
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Lễ Thạnh 36            -   36 Đường TL 2
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Cẩm Sơn 130 68 62 Lò gạch Tuynel
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Phú Thọ 40            -   40
Trường Mẫu giáo + đèo sãi me, 

đá lửa Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

10 Xã Diên Đồng 264 264           -   

Thôn 1 38 38           -   Trụ sở thôn
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn 2 55 55           -   Trụ sở UBND xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn 3 51 51           -   Trụ sở thôn
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn 4 4 4           -   Trụ sở thôn
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn 5 116 116           -   Trụ sở thôn
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

11 Xã Diên Tân 18            -   18

Thôn Cây Sung 18            -   18 Nhà dân, Trụ sở UBND xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

12 Xã Diên Phú 192 93 99

Thôn 1 86 48 38 Văn phòng thôn 1, khu công nghiệp
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn 3 106 45 61 Văn phòng thôn 3, trụ sở xã, trường mầm non
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

13 Xã Diên Điền 1.070 770 300

Thôn Đông 1 145 125 20 Trường Tiểu học Diên Điền
Xe reo 10 tấn

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Đông 2 375 320 55 Trường Tiểu học Diên Điền
Xe reo 10 tấn

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Đông 3 360 325 35 Trường Tiểu học Diên Điền
Xe reo 10 tấn

Xung kích 

thôn+Dân quân

Vùng Am Chúa 190            -   190 Đình Đại điền trung
Xe reo 10 tấn

Xung kích 

thôn+Dân quân
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STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

14 Xã Diên Sơn 125            -   125

Thôn Nam 3 58            -   58 Trường tiểu học Diên Sơn 1, trụ sở thôn
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Tây 3 67            -   67 Trường tiểu học Diên Sơn 
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

15 Xã Diên Lâm 593            -   593  

Thôn Hạ 152            -   152 Nhà thờ Đồng Dài
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Trung Nam 167            -   167 UBND xã và Trạm Ytế xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Thượng 34            -   34 Trường Mẫu Giáo và Nhà bà Cả
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Khánh Xuân 240            -   240
Đội Cầu đường và Miếu Bà, 

HTX.NN Diên Lâm 2 Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

16 Xã Diên Xuân 568            -   568

Thôn Xuân Đông 215            -   215 UBND xã
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Xuân Trung 142            -   142 Trường Tiểu học Diên Xuân
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Xuân Nam 191            -   191 Nhà Thờ, Hội trường thôn
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Xuân Tây 20            -   20 Khu du lich Nhân Tâm
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

17 Xã Suối Hiệp 318 173 145

Thôn Phú Hậu 78 48 30 Cây Xăng Châu Thành
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Cư Thạnh 60 45 15 Đình Cư Thạnh
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Thủy Xương 135 80 55 Cây Xăng Châu Thành
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Hội Xương 45            -   45 Trường Tiểu học Suối Hiệp 2
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

18 Xã Suối Tiên 500            -   500 36



STT Địa phương

Tổng số 

người 

cần sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán đến Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số  

người sơ 

tán tại 

chỗ 

(người)

Số 

người 

sơ tán 

(người)

Thôn Xuân Phú 2 228            -   228 UBND xã và Trạm Y tế
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

Thôn Lỗ Gia 272            -   272 Nhà Văn Hóa thôn, Trường Mẫu giáo
Xe tải nhỏ

Xung kích 

thôn+Dân quân

19 TT. Diên Khánh 436            -   436

188            -   188 Khu vực chợ Tân Đức
Xe tải nhỏ

Xung kích +Dân 

quân

248            -   248 Chợ Thành và Đình Phước Thạnh
Xe tải nhỏ

Xung kích +Dân 

quân

133.535 34.818 98.717TỔNG CỘNG
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STT Địa phương

Tổng số 

người cần 

sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán 

đến
Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

A

I HUYỆN KHÁNH VĨNH 950 950 0

1 Xã Sơn Thái 82 82 0

Thôn Bố lang 6 6 0
Trường tiểu học Sơn Thái, 

nhà dân kiên cố

Thôn Giang Biên 76 76 0
 Trụ sở UBND xã, nhà dân 

kiên cố

2 Xã Liên Sang 124 124 0

Thôn Bầu Sang 28 28 0

UBND xã, nhà cộng đồng, 

nhà dân kiên cố, trường tiểu 

học.

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

Thôn Chà Liên 96 96 0

Trường THCS Lê Văm 

Tám, mẫu giáo Hoa 

Lan,trường tiểu học Liên 

Sang.

3 Xã Khánh Đông 15 15 0

Thôn Suối Sâu 15 15 0

Khu vực nhà ông Lê Ngọc 

Thạch, nhà máy gạch 

Tuynel, nhà ông Nguyễn 

Học, khu vực hầm đá. 

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

4 Xã Khánh Thượng 23 23 0

Thôn Tà Gộc 23 23 0
Điểm trường tiểu học Tà 

Gộc

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

5 Xã Giang Ly 50 50 0

Từ nhà ông Hà Bai giáp bờ kè nhà 

ông Hà Hiền
50 50 0

Trung tâm học tập cộng 

đồng xã
Xe máy 

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

Phụ lục III

  SỐ NGƯỜI, SỐ HỘ DỰ KIẾN DI DỜI, SƠ TÁN KHI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO XẢY RA

TÌNH HUỐNG SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT

Số người 

sơ tán tại 

chỗ 

(người)

Số người 

sơ tán 

(người)

DI DỜI DÂN TẠI CÁC ĐIỂM CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ SUỐI

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

1



STT Địa phương

Tổng số 

người cần 

sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán 

đến
Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số người 

sơ tán tại 

chỗ 

(người)

Số người 

sơ tán 

(người)

6 Xã Khánh Trung 101 101 0

Thôn Suối Cá 55 55 0
Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Xe máy 

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

Thôn Bắc Sông Giang 46 46 0
Khu vực nhà ông Nguyễn 

Văn Nghĩa, Tiền Hiền thôn.
Xe máy 

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

7 Xã Cầu Bà 100 100 0

Thôn Đá Trắng 74 74 0
Trường tiểu học, Nhà cộng 

đồng

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

Thôn Đá Bàn 26 26 0
    Trường tiểu học, Nhà 

cộng đồng

8 Xã Khánh Bình 455 455 0

Thôn Bến Khế 403 403 0
Nhà cộng đồng thôn Bến 

Khế

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

Thôn Bến Lễ 52 52 0 Nhà cộng đồng thôn Bến Lễ

C

I HUYỆN KHÁNH VĨNH 414 414 0

1 Xã Sơn Thái 22 22 0

Thôn Giang Biên 22 22 0
 Trụ sở UBND xã, nhà dân 

kiên cố

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

2 Cầu Bà 169 169 0

Thôn Đá Trắng 169 169 0
Trường tiểu học, Nhà cộng 

đồng

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

DI DỜI DÂN TẠI CÁC ĐIỂM TRŨNG, THƯỜNG XUYÊN XẢY RA LŨ QUÉT

2



STT Địa phương

Tổng số 

người cần 

sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán 

đến
Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số người 

sơ tán tại 

chỗ 

(người)

Số người 

sơ tán 

(người)

3 Khánh Trung 101 101 0

Thôn Bắc Sông Giang  46 46 0
Khu vực nhà ông Nguyễn 

Văn Nghĩa, Tiền Hiền thôn.

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

Thôn Suối Cá 55 55 0
Khu vực nhà ông Nguyễn 

Văn Nghĩa, Tiền Hiền thôn.

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

4 Khánh Bình 122 122 0

Thôn Ba Dùi 70 70 0 Nhà cộng đồng thôn Ba Dùi

Huy động các loại xe có trên 

địa bàn xã như xe máy, xe tải 

nhỏ…

BCH.PCTT, dân quân, TN 

xung kích xã

Thôn Bến Lễ 52 52 0 Nhà cộng đồng thôn Bến Lễ

II HUYỆN KHÁNH SƠN 712 76 636

1 Xã Thành Sơn 57 38 19

Thôn Tà Giang I 25 16 9 Nhà cộng đồng thôn
Ô tô, xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn Tà Giang II 12 8 4 Nhà cộng đồng thôn
Ô tô, xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn A Pa I 20 14 6 Nhà cộng đồng thôn
Ô tô, xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

2 Xã Sơn Lâm 114 0 114

Thôn Co róa 80 0 80 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn Du Oai 34 0 34 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

3 Xã Sơn Bình 92 0 92

Thôn Ko Lăk 40 0 40 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn Liên Hòa 37 0 37 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn
3



STT Địa phương

Tổng số 

người cần 

sơ tán

(người)

Dự kiến khu vực sơ tán 

đến
Phương tiện sơ tán Lực lượng sơ tán

Số người 

sơ tán tại 

chỗ 

(người)

Số người 

sơ tán 

(người)

Thôn Liên Bình 15 0 15 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

4 Xã Sơn Hiệp 95 38 57

Thôn Tà Gụ 40 20 20 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn Hòn Dung 25 0 25 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn Liên Hiệp 30 18 12 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

5 Thị trấn Tô Hạp 95 0 95

TDP Hạp Cường 20 0 20 Trụ sở Tổ Dân phố
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn Dốc Gạo 43 0 43 Nhà cộng đồng thôn
Xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn Tà Lương 32 0 32 Nhà cộng đồng thôn

6 Xã Sơn Trung 97 0 97

Thôn Ma O 22 0 22 Nhà Văn hóa thôn
Ô tô, xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

Thôn Tà Nĩa 75 0 75 Nhà cộng đồng thôn
Ô tô, xe máy, xe thô sơ, di 

chuyển bộ

Dân quân, thanh niên xung 

kích trong thôn

7 Xã Ba Cụm Bắc 105 0 105

Thôn Tha Mang 65 0 65 Nhà cộng đồng thôn Xe ô tô tải, xe máy Công an xã, Dân quân

Thôn A Thi 40 0 40 Nhà cộng đồng thôn Xe ô tô tải, xe máy Công an xã, Dân quân

8 Xã Ba Cụm Nam 57 0 57

Thôn Hòn Gầm 22 0 22 Nhà cộng đồng thôn Xe ô tô tải, xe máy Công an xã, Dân quân

Thôn Suối Me 35 0 35 Nhà cộng đồng thôn Xe ô tô tải, xe máy Công an xã, Dân quân

4
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Phụ lục IV 
CÁC KHU VỰC XUNG YẾU TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

 
 I. Huyện Vạn Ninh 
 1. Vùng thường chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới 
 - Các xã thị trấn ven biển: Vạn Hưng, Vạn Lương, Thị trấn Vạn Giã, Vạn 
Thắng, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thạnh và Đại Lãnh. 
 2. Vùng thường xảy ra sạt lở đất  

- Đường Quốc lộ 1A đặc biệt những đoạn đèo dốc, sườn núi (như đèo Cổ 
Mã, đèo Cả). 

- Các vùng gần bờ sông: thôn Mỹ Đồng xã Vạn Lương, Hiền Lương xã Vạn 
Lương, xóm Cây Xoài thôn Trung Dõng 3, xóm Bình Trung Trên thôn Bình Trung  
xã Vạn Bình, thôn Hải Triều xã Vạn Long. 
 3. Vùng trũng thấp thường xuyên ngập lụt 
 - Xã Vạn Hưng: Khu vực Ruộng Thùng – thôn Xuân Tự 1; khu vực Xóm 
Mới – thôn Xuân Tự 2; khu vực Xóm Cầu Tréo – thôn Xuân Vinh; khu vực Xóm 
Bắc – thôn Xuân Đông; khu vực đường sắt – thôn Xuân Tây; 
 - Xã Vạn Lương: Khu vực Lò Gạch, Ngã Ba ông Dánh – thôn Mỹ Đồng; 
khu tái định cư thôn Tân Đức Đông; khu vực chùa Tân Đức – thôn Tân Đức Tây; 
 - Thị trấn Vạn Giã: khu vực Ruộng Đùi – TDP số 11; khu vực Đồng Láng – 
TDP số 01; khu vực Cầu Xe Lửa – TDP số 13; khu vực ven biển của các TDP 
2,3,4,5,6,7,8,9,14,15; 
 - Xã Vạn Phú: Xóm Cây Gạo – thôn Phú Can 2 Nam; Xóm Sông – thôn Tân 
Phú; Xóm Sông - thôn Vinh Huề; khu vực UBND xã cũ; 
 - Xã Vạn Bình: khu vực sau chùa Trung Long – Trung Dõng 1; khu vực trụ 
sở thôn Trung Dõng 2; khu vực Chang Chang – thôn Trung Dõng 3; khu vực Xóm 
Đạo Bình Trung 1; Khu vực nhà bà Yến – thôn Tứ Chánh; khu vực Soi Nổ - Thôn 
Bình Lộc 1. 
 4. Những đoạn đường thường ngập lụt gây chia cắt giao thông 
 - Xã Vạn Hưng: Đoạn đường từ Cầu Nước Mặn đến trường tiểu hoạc Vạn 
Hưng 3; đoạn từ cầu Xuân Tự đến Ngã Ba Xuân Sơn; 
  - Xã Vạn Lương: Đường liên thôn đoạn Cầu Dong đến Ngã 3 ông Dánh; 
đường liên thôn Ngã 3 Ban Cạn đến Miếu Thần Nông; 
 - Xã Vạn Phú: đường liên thôn đoạn qua Ngòi Chà Là; đường liên thôn từ 
hồ cá Phú Cang 2 đến cổng thôn Tân Phú; đường liên thôn từ cuối thôn Vinh Huề 
đến cơ sở 2 thôn Tân Phú; 
 - Xã Vạn Bình: đường Quốc lộ đoạn từ cầu Đồng Điền đến Cầu Ông Lễ; 
đường liên xã Vạn Bình – Vạn Thắng; 
 - Xã Vạn Khánh: Đường liên xã Vạn Khánh – Vạn Long. 
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II. Thị xã Ninh Hòa 
 1. Vùng thường chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới 

Các xã, phường vùng giáp biển, khi có bão và triều cường có nguy cơ gây 
thiệt hại về người và tài sản gồm: Ninh Ích, Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Thủy, 
Ninh Phước, Ninh Vân. 

2. Vùng thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất  
- Các xã vùng núi có sông suối chảy qua, mưa lớn có khả năng xảy ra lũ 

quét, gây chia cắt, sạt lở đất làm thiệt hại lớn về người, tài sản, nhà cửa, bồi lấp 
đồng ruộng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, gồm: Ninh Tây, Ninh Sim, 
Ninh Tân, Ninh Thượng, Ninh Tân,Ninh Sơn, Ninh Hưng, Ninh Lộc. 
 3. Vùng trũng thấp thường xuyên ngập lụt 

- Các xã, phường thường xuyên có vùng trũng, vùng ngập lụt: 
+ Xã Ninh Phú: Thôn Tiên Du 1, thôn Hội Điền, thôn 4, Tổ 3 – thôn Bằng 

Phước, thôn Văn Định Hạ. 
+ Phường Ninh Đa: Tổ dân phố Phước Đa 1và Hà Thanh. 
+ Phường Ninh Giang: Tổ dân phố Phong Phú 1 và 2, Tổ dân phố Phú Thứ, 

Tổ dân phố Phú Thạnh 
+ Phường Ninh Hà: Tổ Dân phố Hà liêm, Hậu Phước, Tân Tế, Thuận Lợi, 

Mỹ Thạnh, Mỹ Thuận, Thuận Lợi. 
+ Phường Ninh Hiệp: Tổ dân phố 1, 3, 6, 10, 14, 15 và 16   
+ Xã Ninh Phụng: Thôn Nghi Phụng, Đại Cát, thôn Vĩnh Phước, thôn Phú 

Bình, thôn Điềm Tịnh, thôn Xuân Hòa 1. 
+ Xã Ninh Thân: thôn Đại Tập, Chấp Lễ, Đại Mỹ, Mỹ Hoán, Tân Phong 
+ Xã Ninh Đông: thôn Phú Nghĩa, Quang Đông, Phú Gia, Phước Thuận, Nội 

Mỹ. 
 4. Những đoạn đường thường ngập lụt gây chia cắt giao thông 
 Các tuyến đường giao thông bị ách tắc, bị chia cắt như: tuyến Ninh Phụng -
Ninh Thân, Ninh Đa - Ninh Diêm, Ninh Hiệp - Ninh Đông, Ninh Quang - Ninh 
Hưng, Ninh Đa - Ninh Phú - Ninh Giang, trên tỉnh lộ 5 đoạn Ninh Hưng, Ninh 
Lộc, đoạn quốc lộ 26 qua núi Đeo. Tuyến đường sắt đoạn qua Ninh Lộc, Ninh 
Quang, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh An khi có lũ lớn thường bị nước lũ tràn qua. 
 5. Vùng ảnh hưởng trong trường hợp xả lũ hồ, đập 

 - Công trình hồ chứa nước Đá Bàn 
Xác định có 2 vùng là: vùng di dời khẩn cấp và vùng di dời thứ yếu. 

          + Vùng di dời khẩn cấp bao gồm 5 xã: Ninh Sơn, Ninh An, Ninh Đông, 
Ninh Trung, Ninh Phụng; 
          + Vùng di dời thứ yếu bao gồm 5 xã, phường: Ninh Đa, Ninh Hiệp, Ninh 
Giang, Ninh Phú, Ninh Hà.       
        - Công trình Thủy điện EaKrongRou 

Xác định có 2 vùng là: vùng di dời khẩn cấp và vùng di dời thứ yếu. 
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          + Vùng di dời khẩn cấp bao gồm 5 xã: Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Xuân, 
Ninh Thân, Ninh Phụng; 
          + Vùng di dời thứ yếu bao gồm 5 xã, phường: Ninh Bình, Ninh Đa, Ninh 
Hiệp, Ninh Giang, Ninh Phú, Ninh Hà.     
 III. Thành phố Nha Trang 

1. Khu vực trọng điểm bão, tố lốc   
Là các phường biển: Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa, Xương Huân, Vĩnh Thọ, Vĩnh 

Phước và vùng ven sông Cái, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường và ở các đảo. Cần chuẩn bị 
phương án sơ tán dân. 

2. Khu vực trọng điểm ngập úng, lũ lụt.   
a) Khu vực thuộc các xã, gồm: 
+ Xã Vĩnh Lương: Khu dân cư thôn Lương Hòa, suối Đá Ràng, suối Ga, 

Văn Đăng 1, Văn Đăng 2, thôn Cát Lợi.  
+ Xã Vĩnh Phương: Thôn Đắc Lộc 1; thôn Đắc Lộc 2 và Khu công nghiệp 

Đắc Lộc.  
+ Xã Vĩnh Trung: Thôn Xuân Sơn. 
+ Xã Vĩnh Hiệp: Thôn Vĩnh Điềm Trung tổ 1, 2 & 4; thôn Vĩnh Điềm 

Thượng tổ 12, 14, 15 & 16; thôn Vĩnh Châu: tổ 9, 10.  
+ Vĩnh Thạnh: Thôn Phú Bình, Phú Vinh. 
+ Xã Vĩnh Thái: Thôn Vĩnh Xuân: Xóm Đình, Đìa Tượng; tthôn Thủy Tú: 

Khu dân cư xóm Chùa và thôn Thái Thông 1: Khu dân cư xóm Hạ . 
+ Xã Vĩnh Ngọc: Thôn Phú Nông Bắc, thôn Phú Nông Nam, thôn Hòn Nghê 

2, thôn Ngọc Hội 1, 2 và thôn Xuân Ngọc.  
+ Xã Phước Đồng: Các khu vực dọc sười núi, ven suối, ven sông Tắc trên 

địa bàn 14 thôn và khu vực dân cư Gò Bông, khu dân cư Phước Bình 2 thôn Phước 
Điền, khu dân cư thôn Phước Thủy, Phước Trung, Phước Lợi, Phước Hạ. 

b) Vùng trũng giáp các khu đô thị mới, gồm: 
+ Khu vực dân cư hiện trạng phía Tây đường Lê Hồng Phong giáp ranh các 

dự án, Gồm: Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Khu đô 
thị VCN Phước Hải, Khu đô thị Hoàng Long, Khu đô thị mới Phước Long.  

+ Phường Phước Hải: Hẻm số 10 đường Đồng Nai (Khu đô thị Lê Hồng 
Phong II); Hẻm 218 Đồng Nai, tổ 4 và tổ 6 Phước Hải (Khu đô thị VCN Phước 
Hải);  

+ Phường Phước Long: Tổ 3 Phước Thành, tổ 3 Phước Tín (Khu đô thị 
Hoàng Long, Khu đô thị VCN Phước Long II); tổ 2 Phước Trung (Khu đô thị 
Phước Long); tổ 2 Phước Thái, tổ 1, 2, 3 Phước An, tổ 1 Phước Bình, tổ 2 Phước 
Thịnh.  

3. Những đoạn đường thường ngập lụt gây chia cắt giao thông. 
a) Phía Bắc thành phố Nha Trang.  
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+ Đường 2 tháng 4: Khu vực chợ Bầu phường Vĩnh Thọ; Khu vực dọc 
mương Phước Huệ (gần làng SOS) phường Vĩnh Hải.  

+ Đường Phạm Văn Đồng: Đoạn từ đường Tôn Thất Tùng đến cầu Vượt 
(giáp Dự án Công viên Yến Sào và Dự án Nha Trang Sao); đoạn từ đường Đặng 
Tất đến đường Củ Chi; đoạn qua khu đô thị mới Vĩnh Hòa. 

+ Đường Điện Biên Phủ (khu dân cư Bắc Vĩnh Hải và Khu dân cư Nam Hòn 
Khô). 

b) Khu vực Trung tâm & phía Nam thành phố Nha Trang.  
+ Đường Lạc Long Quân, Vạn Kiếp, Chi Lăng và Khóm Quốc Tuấn; 

Nguyễn Trãi, đường Hùng Vương nối dài (khu Quân Trấn – Trần Quang Khải).  
+ Đường Nguyễn Đức Cảnh, Bửu Đóa và khu vực đân cư hiện trạng thuộc 

Đồng Muối phường Phước Long. 
+ Đường Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường. 
+ Đường Trần Phú (đoạn trước UBND phường Vĩnh Nguyên). 
+ Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Công ty Hoa tiêu Hàng Hải Khu vực III 

(dự án Hòn Rớ II - Chính trị tỉnh) đến khu vực Trạm trộn bê tông Thanh Yến, thôn 
Phước Hạ); Đập tràn thôn Phước Sơn; Đập tràn thôn Phước Hạ; Cống suối Phi 
Châu thôn Phước Lộc. Những vị trí này các địa phương cần có bố trí chốt chặn. 

c) Phía Tây thành phố Nha Trang.  
+ Đường 23 tháng 10: Đoạn từ Trung tâm thương mại Lotte Mart đến cầu 

Chợ Mới và đoạn từ Km4 - Km7 (Đặt biệt đoạn từ Công ty TNHH Huy Tân đến 
đèn tín hiệu giao thông đường vào xã Vĩnh Thạnh và đoạn gần khu vực siêu thị 
Metro Nha Trang).  

+ Hương lộ Ngọc Hiệp, hương lộ 45 đoạn giáp sông Cái;  
+ Đường Phú Nông – cầu Dứa (đoạn Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung và đoạn 

Tràn Phú Nông). 
+ Mặt đập Cầu Dứa (khu vực Nhà hàng Hoàng Lan), cầu Ké Vĩnh Hiệp;  
+ Đường liên xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thái từ cầu Dài đến cầu sông Đình;  
+ Đường liên xã Vĩnh Thạnh từ chợ Ga đến đường Hương Lộ 45;  
+ Đường Nguyễn Lương Bằng (đường liên xã từ Quốc lộ 1 → UB xã Vĩnh 

Phương → sông Cái); đường thôn Trung – Diên Phú; đường thôn Tây – Diên Phú; 
đường từ Quốc lộ 1 vào thôn Đắc Lộc 1 và Đắc Lộc 2.   

d) Một số công trình xây dựng cần lưu ý trong mùa mưa lũ.  
+ Đối với hệ thống mương thoát lũ: Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam 

Hòn Khô (Mương T1; T2; T1-1 và T1-2); hệ thống mương thuộc khu dân cư 
đường Đệ phường Vĩnh Hòa (vỡ mương phía Tây đường Đệ năm 2016); mương 
Phước Huệ Vĩnh Hải; hệ thống mương hiện trạng khu Hòn Nghê xã Vĩnh Ngọc. . . 
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+ Các Khu đô thị đang trong thời kỳ thi công xây dựng: Khu đô thị mới 
Vĩnh Hòa; Khu đô thị Mỹ Gia; Khu đô thị Hà Quang II; Khu đô thị Hà Quang I; 
Khu đô thị VCN phước Hải, Khu đô thị VCN Phước Long; Khu đô thị Hoàng 
Long; Khu đô thị Anh Bình Tân; Khu đô thị mới Phước Long; Khu đô thị Phúc 
Khánh 1; Khu đô thị Phúc Khánh 2; các khu tái định cư phái Tây Nha Trang và 
khu tái định cư 32-34 Vĩnh Thọ. 

+ Các Dự án đang thi công: Chỉnh trị sông Tắc – sông Quán Trường; Đường 
Cao Bá Quát – Cầu Lùng; đường Phong Châu và các dự án gia cố bờ sọc sông 
Quán Trường . . . cần kiểm tra tránh gây ngập úng khu vực nhà dân kế cận hoặc để 
vật liệu làm tắt nghẽn dòng thoát lũ. 

4. Khu vực trọng điểm sạt lỡ đất đá, sạt lỡ bờ sông do mưa to 
- Xã Vĩnh Lương: Khu dân cư Hòn Vũ thôn Võ Tánh 1; Khu dân cư Cửu 

Hàm thôn Lương Sơn 3.  
- Xã Vĩnh Phương: Khu vực núi phía Tây thôn Như Xuân 1, thôn Như Xuân 

2 (khu vực khai thác đất đá) và dọc tuyến đường Quốc lộ 1.  
- Phường Vĩnh Hòa: Hòn Một; Hòn Khô; Hòn Sện và dọc đường Quốc lộ 1C 

đoạn Cải lộ tuyến đèo Rù Rì. 
- Phường Vĩnh Thọ - Vĩnh Phước – Vĩnh Hải – Ngọc Hiệp:  
+ Khu vực dốc Lan Hiếu (núi Sạn), khu vực Núi Sạn giáp tổ 15 Ngọc Sơn 

(Ngọc Hiệp); Khu vực dân cư giáp sông Cái tổ 7, 9 Lư Cấm tổ 10 Vĩnh Hội, tổ 13, 
14 Ngọc Thảo; Khu vực chùa Hang (đường Sơn Thủy- Vĩnh Phước) và khu vực 
quanh núi Sạn giáp (Vĩnh Phước – Vĩnh Hài). 

+ Khu vực đồi La San Trường Nha Trang (giáp với đường Phạm Văn Đồng) 
và Hòn Đỏ. 

- Phường Phương Sơn: Khu đồi Trại Thủy, tập trung tổ dân phố 2, 6, 7, 8, 9 
và 10.  

- Phường Vĩnh Trường: Khu vực Núi Chụt;  
- Xã Vĩnh Thái: Khu vực bờ Tây Kênh thoát lũ sông Tắc (đoạn từ đèo Dốc 

Mít đến khu tái định cư Thủy Tú); Khu vực Núi Cấm; Khu vực thôn Đất Lành tại 
các dự án đang thi công san ủi,  

- Xã Phước Đồng: Khu vực Núi Xanh (thôn Phước Lộc sạt lở đất năm 
2016); Khu vực dự án trồng rừng Thái Bình; Khu vực Resort đi suối Lùng, thôn 
Phước Sơn; Khu vực khai thác đất đá của Công ty Trung Sơn thôn Phước Thượng; 
Khu vực phía sau Công ty XD Đức Lai thôn Phước Trung; khu vực dọc Nhà hàng 
Nhật Phong thôn Phước Lợi; khu vực suối Lùng thôn Phước Sơn; suối Khô, suối 
Ván thôn Phước Thượng; dọc Suối Gáo; dọc suối Phu Châu; suối Phước Hạ và dọc 
sông Tắc.  

- Vùng ven sông Cái tiếp tục bị sạt lỡ như thôn Võ Cạnh, Võ Cang - Vĩnh 
Trung; khu vực Tây Hải – Vĩnh Nguyên; sườn núi phía tây Khu dân cư đảo Trí 
Nguyên – Vĩnh Nguyên. . .  
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IV. Huyện Diên Khánh 
 1. Vùng thường có nguy cơ xảy ra lốc:  
 Các vùng tái định canh, định cư cho các đồng bào dân tộc tại các xã: Suối 
Tiên, Diên Tân, Diên Đồng. 

2. Vùng thường có nguy cơ sạt lở đất:  
- Xã Diên An: Vùng ven bờ nam sông Cái thuộc thôn Phú Ân Nam 1 và thôn 

Phú Ân Nam 2 
- Xã Diên Lạc: Vùng ven sông Cái thuộc thôn Trường Lạc và thôn Thanh 

Minh 2, Thanh Minh 3 
- Xã Diên Sơn: Vùng ven bờ Bắc sông Cái thuộc thôn Tây 3 
- Xã Diên Lâm: Vùng ven bờ Bắc sông Cái thuộc thôn Hạ, thôn Trung, thôn 

thượng và thôn Khánh Xuân 
- Xã Diên Bình: Vùng ven bờ Tây sông Suối Dầu thuộc thôn Nghiệp Thành, 

thôn Lương Phước 
- Xã Diên Thọ: Vùng ven bờ Nam sông Cái thuộc thôn Phước Lương, Lễ 

Thạnh, Cẩm Sơn, Phú Thọ. 
- Xã Diên Đồng: Vùng ven sông thuộc thôn 1 và thôn 5. 

 3. Vùng trũng thấp thường xuyên ngập lụt 
  Thôn Phú Ân Nam, Tổ 24 thôn An Ninh, Tổ 6 thôn Võ Kiện xã Diên An, Tổ 
1 thôn 2, Tổ 3 thôn 1và Tổ 2 thôn 3 xã Diên Phú, Tổ 10, 12, 15 Thị trấn Diên 
Khánh, Tổ 1 thôn Trung 1, thôn Trung 3 và thôn Đông 1 xã Diên Điền, Thôn Nam 
3 xã Diên Sơn, Tổ 1 thôn Phước Trạch xã Diên Toàn, Tổ 1 thôn Cư Thạnh, Tổ 2 
thôn Thủy Xưởng, tổ 8 Thôn Vĩnh Cát xã Suối Hiệp, Tổ 33, 27 thôn Trường Lạc, 
thôn Thanh Minh xã Diên Lạc, thôn  Phú Khánh, tổ 12 thôn Trường Thạnh xã Diên 
Thạnh, Tổ 3 thôn Nghiệp Thành, thôn Hội Phước xã Diên Bình, Thôn Xuân Phú 1, 
2 xã Suối Tiên, thôn Lạc Lợi, Quang Thạnh, Bình Khánh xã Diên Hòa, thôn Đại 
Hữu xã Diên Lộc, đội 1 thôn Hạ, đội 3,4 thôn Trung, đội 5,6 thôn Thượng xã Diên 
Lâm, thôn Phước Lương, Đồng Bé, Cẩm Sơn xã Diên Thọ, thôn An Định, Phò 
Thiện xã Diên Phước, thôn 2, 3, 4 ,5 xã Diên Đồng, xóm 3 thôn Xuân Trung, xóm 
1 thôn Xuân Nam xã Diên Xuân. 
 4. Những đoạn đường thường ngập lụt gây chia cắt giao thông 

- Xã Diên An: Đoạn đường qua Cầu cháy (xóm 5-Võ Kiện); đường liên xóm 
Võ Kiện-An Ninh-Xóm 4-Xóm 5; đường qua đập tràn vào xóm 9 khúc. 

- Xã Diên Toàn: Đường liên xóm khu vực tổ 7, 8 và khu dân cư Suối Đổ 
thuộc thôn Phước Trạch; Đường liên xóm qua tổ 7,8,9 (xóm Bầu) thuộc thôn 
Trung Nam; đường liên xóm qua tổ 2,3,4 thuộc thôn Đông Dinh. 

- Xã Diên Thạnh: Đường Tỉnh lộ 2 qua thôn Trường Thạnh, các đường ngõ 
xóm thôn trường Thạnh, Phú Khánh Thượng, Phú Khánh Hạ. 

 - Xã Diên Lạc: Đường Tỉnh Lộ 2 qua Thôn Thanh Minh 3 và thôn Trường 
Lạc; đường liên xã Diên Lạc – Diên Bình; các đường ngõ xóm của thôn Trường 
lạc, thôn Thanh Minh 3 và thôn Thanh Minh 2. 
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- Xã Diên Hòa: Đường Hương lộ 39 qua thôn Bình Khánh, thôn Quang 
Thạnh; đường liên xã Diên Lạc - Diên Hòa đoạn qua Cầu Bè; đường liên xã Diên 
Hòa - Diên Bình. 

- Xã Diên Bình: Đường liên xã Diên Lạc - Diên Bình đoạn qua thôn Hội 
Phước; đường liên thôn Nghiệp Thành – Lương Phước. 

- Xã Diên Phước: Đường liên xã Diên Lạc - Diên Phước qua thôn Phước 
Tuy 1; đường Hương lộ 62 đoạn qua cầu Suối Muồng;  

- Xã Diên Lộc: Đường Hương lộ 39 đoạn qua thôn Mỹ Lộc, thôn Đại Hữu 
đến cầu Ông Đường; 

- Xã Diên Thọ: Đường Tỉnh Lộ 2 qua thôn Phước Lương, thôn Lễ Thạnh, 
thôn Phú Thọ; đường Hương Lộ 62 qua thôn Đồng Bé. 

- Xã Diên Đồng: Đường liên xã Điên Đồng-Diên Xuân đoạn qua thôn 
2,3,4,5 

- Xã Diên Phú: Các đường ngõ xóm thôn 1,2,3. 
- Xã Diên Điền: Đường liên thôn vào hồ Am Chúa; đường liên xã Diên 

Điền-Diên Sơn; đường đoạn UBND xã xuống chợ thôn Đông. 
- Xã Diên Sơn: Đường Tỉnh Lộ 8 qua thôn Tây 3; đường liên xã Diên Điền-

Diên Sơn. 
- Xã Diên Lâm: Đường liên thôn qua các thôn Hạ và thôn Trung và đoạn 

qua cầu Đồng Găng. 
- Xã Diên Xuân: Đường tỉnh lộ 8 qua thôn Xuân Đông; đường liên xã Điên 

Đồng - Diên Xuân qua thôn Xuân Nam. 
- Xã Suối Hiệp; đường liên thôn qua thôn Vĩnh Cát, thôn Phú Hậu. 
- Thị Trấn Diên Khánh: Đường ngõ xóm khu vực tổ dân phố số 2,7,8,9; khu 

vực ven bờ bắc sông Cái từ tổ 10 -15. 
5. Vùng ảnh hưởng trong trường hợp xả lũ hồ, đập 
- Vùng ảnh hưởng hồ chứa nước Am Chúa xã Diên Điền: Công trình khi xả 

lũ ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng trọng yếu như: khu vực chợ Đại Điền Trung, 
thôn Đông 2 và thôn Đông 3 xã Diên Điền và gây ách tắc giao thông trên tuyến 
Quốc lộ 1A (địa phận xã Diên Phú). 
 - Vùng ảnh hưởng hồ chứa nước Láng Nhớt và Cây Sung xã Diên Tân: 
Công trình khi xả lũ ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng trọng yếu như: thôn Đại 
Hữu, thôn Mỹ Lộc xã Diên Lộc, thôn Bình Khánh, thôn Quang Thạnh xã Diên 
Hòa, thôn Đồng Bé xã Diên Thọ. 

- Vùng ảnh hưởng hồ chứa nước Đá Mài xã Diên Lâm: Công trình khi xả lũ 
ảnh hưởng trực tiếp đến thôn Khánh Xuân, thôn Thượng xã Diên Lâm (thôn Khánh 
Xuân là vùng xung yếu nhất). 
 - Vùng ảnh hưởng hồ chứa nước Đồng Mộc xã Diên Xuân: Công trình khi 
xả lũ ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng trọng yếu như: Thôn Xuân Trung, Xuân 
Đông xã Diên Xuân và thôn Khánh Xuân xã Diên Lâm 



           8 

 - Vùng ảnh hưởng hồ chứa nước Suối Dầu huyện Cam Lâm: Công trình khi 
xả lũ ảnh hưởng trực tiếp đến các xã thuộc huyện Cam Lâm ngoài ra còn ảnh 
hưởng một số vùng trọng yếu thuộc địa bàn huyện Diên Khánh: gây chia cắt tuyến 
giao thông liên xã Diên Bình – Diên Lạc, ngập lụt thôn Cách Giang, thôn Thanh 
Minh thuộc xã Diên Lạc. 
 V. Huyện Cam Lâm 

1. Vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của các công trình thủy lợi: 
- Hồ Cam Ranh, khu vực trọng tâm:   
+ Xã Cam Tân: Thôn Xuân Lập, Thôn Vinh Bình. 
+ Xã Cam Hòa: Khu vực hạ lưu hồ Cam Ranh từ Đồng Bà Phủ đến Cầu Bà 

Triên thôn Lập Định 1; khu vực phía Bắc sông trường thôn Cửu Lợi 3; Khu vực 
xóm Cát thôn Văn Tứ Đông. 

- Hồ Suối Dầu, khu vực trọng tâm:   
+ Xã Suối Cát: Xóm Nam thôn Tân Xương 1; xóm Tây 1 và xóm Bắc thôn 

Tân Xương 2; xóm Đồng thôn Khánh Thành Bắc; xóm chợ cũ thôn Khánh Thành 
Nam. 

+ Xã Suối Tân: Thôn Cây Xoài, thôn Đồng Cau. 
- Hồ Tà Rục: ảnh hưởng xã Cam Phước. 

 2. Vùng thường xuyên ngập lụt, có khả năng bị chia cắt và sạt lở đất: 
- Địa bàn xã Cam Phước Tây:  (có 03 khu vực)  
+ Khu vực Cầu Trắng, thôn Văn Thủy 1; 
+ Khu vực Đình Miếu, thôn Văn Thủy 2;  
+ Khu vực Đầu Làng, thôn Tân Lập.  
- Đoạn giáp ranh Quốc lộ 1A - thôn Tân Thành giáp với thị trấn Cam Đức có 

chiều dài 1km tại lý trình km1490+000 đến lý trình km1491+000; Quốc lộ 1A- 
Đồng Bà Thìn, xã Cam Thành Bắc khoảng 02 km tại lý trình Km1492+000 đến lý 
trình km 1494+000. (nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông) 

- Xã Sơn Tân- Cam Tân: do Tràn suối Valy. 
- Xã Cam Tân - Cam Hòa: Khu vực Tràn Suối Gỗ. 
- Xã Suối Cát: Cầu xi măng cũ. 
- Xã Cam Hòa: (có 02 khu vực) 
+ Khu vực đoạn Sông Trường với Cầu Làng; 
+ Khu vực hạ lưu thôn Văn Tứ Đông. 
- Xã Cam Hải Đông:  Khu vực hạ lưu Cầu Xi Măng. 
- Xã Cam Hải Tây: Khu vực Cầu Bãi Giếng  
3. Vùng bị lốc xoáy, gồm có: 
- Xã Cam Phước Tây: Khu Láng Chai - thôn Vân Sơn; thôn Tân Lập và thôn 

Văn Thủy 1, 2. 
- Xã Suối Tân:  Khu vực hạ lưu hồ Suối Dầu (thôn Cây Xoài). 
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- Xã Cam Hòa: từ Đồng Bà Phủ đến cầu Bà Triên, thôn Cửu Lợi và thôn 
Văn Tứ Đông. 

- Xã Cam Hải Đông: Khu vực thôn Cù Hin. 
- Xã Suối Cát:  thôn Suối Lau 1, 2, 3 và thôn Tân Xương 1; 2. 

 VI. Thành phố Cam Ranh 
1.Vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của các công trình thủy lợi  
- Hồ Suối Hành: Công trình khi xả lũ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương 

như xã Cam Phước Đông, phường Ba Ngòi;  
- Hồ Tà Rục: công trình khi xã lũ ảnh hưởng trực tiếp đến xã Cam Phước 

Đông; 
- Đập Giỏ Tá, xã Cam Thịnh Đông có lưu vực tập trung nước đổ về lớn (66 

km2), nằm cách hồ Sông Trâu - tỉnh Ninh Thuận khoảng 9km. Khi có mưa, lũ, 
lưu lượng nước xả của hồ và nước trong lưu vực đổ về rất lớn, có thể làm hư hại 
công trình nếu không có các biện pháp đảm bảo trước mùa mưa lũ. 
 2. Khu vực trọng điểm thoát lũ, ngập lụt, lũ quét 

a) Khu vực từ Cầu 1 đến Cầu 2 phường Ba Ngòi, xóm Ga thôn Tân Hiệp xã 
Cam Phước Đông 

- Đây là nơi thoát lũ chính của lưu vực hồ Suối Hành (36,1 km2), Tà Rục - 
huyện Cam Lâm (65 km2) và từ núi Hòn Rồng, núi Tà Lương; mặt khác, do nước 
triều dâng bình quân 1,5m, vào mùa mưa lũ trên 2,0m.  

- Hàng năm, khi lũ về kết hợp với triều cường, dâng lên chảy tràn qua các 
đìa nuôi tôm, làm phá vỡ các đìa tôm tại phường Ba Ngòi; ngập úng hoa màu tại xã 
Cam Phước Đông; ngập lụt, chia cắt hộ dân sinh sống tại 08 tổ dân phố phường Ba 
Ngòi, 04 thôn xã Cam Phước Đông và cô lập tuyến đường tỉnh lộ 9 (Cam Ranh đi 
Khánh Sơn), đường tỉnh lộ 9 đi vào ấp Bà Hùng - thôn Giải Phóng. 

b) Khu vực thôn Hiệp Mỹ và thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông  
- Đây là nơi thoát lũ chính của hồ Sông Trâu gây ngập sâu tuyến đường Mỹ 

Thanh đi Cam Lập. 
c) Khu vực dọc Đại lộ Hùng Vương (từ Cam Nghĩa đến Cam Phúc Bắc) 
d) Khu vực Đồng Gốc và vùng cầu Bến Váng Nước Ngọt thuộc thôn Nước 

Ngọt xã Cam Lập khi mưa lũ lớn gây ảnh hưởng đến một số hộ có nhà, trại xây 
dựng trên bờ đìa, gần mương rạch với nền đất yếu dễ bị sạt lở đất, ngập lụt.  

đ) Khu vực dọc suối Sông Cạn xã Cam Thịnh Tây  chịu ảnh hưởng của nước 
lũ từ Phước Thành (Ninh Thuận) đổ về dễ gây ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất hai bên 
bờ. 
 VII. Huyện Khánh Vĩnh 
 1. Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ven sông suối: Thôn Giang 
Biên xã Sơn Thái; thôn Gia Rích xã Giang Ly; thôn Chà Liên xã Liên Sang; thôn 
Đá Bàn xã Cầu Bà; TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thị trấn Khánh Vĩnh; thôn Gia Răng, Gia 
Rú xã Khánh Thành; thôn Suối Cá, thôn Bắc Sông Giang xã Khánh Trung; thôn Ba 
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Dùi, Bến Lễ xã Khánh Bình; thôn Soi Mít, Hòn Lay xã Khánh Hiệp; thôn Ngã Hai 
và Sơn Thành xã Khánh Phú. 
 2. Các khu vực thường bị ngập lụt, ngầm tràn thường xuyên chia cắt 
giao thông: 
 - Xã Khánh Hiệp: Cầu tràn sông Chò, Cống tràn khu vực trước UBND xã 
Khánh Hiệp;  
 - Xã Khánh Thượng: Cầu Tràn xã Khánh Thượng 
 - Xã Giang Ly: Tràn gần nhà ông Thái Phúc Đức, cầu Tràn xã Liên Sang - 
Xã Giang Ly; Cầu tràn Giang Ly - Sơn Thái, Cầu tràn Giang Ly - Liên Sang 
 - Xã Khánh Nam: Cầu Tràn Khánh Vĩnh, Đường tỉnh lộ 8B Đội 2 - thôn 
Hòn Dù, Đường tỉnh lộ 8B Đội 4 - thôn Hòn Dù, Cống tràn Đội 4 - Thôn Hòn Dù 
 - Xã Khánh Trung: Cầu tràn Sông Giang 
 -  Xã Khánh Bình: Cầu Tràn xã Khánh Bình 
 - Xã Khánh Đông: Cầu tràn Cà Hon, Cầu tràn Cây Sung, Cầu tràn Suối Tre, 
Cầu tràn Suối Khao 
 - Xã Khánh Phú: Cầu tràn Yang Bay 1, Cầu tràn Yang Bay 2, Cầu tràn Yang 
Bay 3, Cầu tràn Suối Lau 
 -  Xã Khánh Thành: Cầu tràn ngầm 5, Cầu tràn Khẩu Cà Giang, Cống bản 
ngầm 2, Cống bản ngầm 4 
 -  Xã Sông Cầu: Cống Ba Nháp, Đường khu vực Đèo Sãi Me. 
 VIII. Huyện Khánh Sơn: 
 1. Các khu vực thường xảy ra sạt lở đất: Thôn Tà Giang 2, cầu treo thôn 
Apa 2, Cầu treo Tà Giang 1 thuộc xã Thành Sơn; Cầu tràn Số 1, 2 thôn CoRóa, cầu 
tràn Sơn Lâm đi Thành Sơn xã Sơn Lâm; cầu treo, cầu tràn thôn Ko Lawk, cầu tràn 
đi Suối Sóc; cầu tràn đi đập CaRaNoa thuộc xã Sơn Bình; cầu treo đi thôn Hòn 
Dung, cầu Tràn Sơn Hiệp đi Sơn Bình, cầu tràn Sơn Hiệp đi Sơn Trung thuộc xã 
Sơn Hiệp; đường vào khu sản xuất thôn Chi Chay, cầu Sơn Trung đi Tô Hạp, 
đường Sơn Trung đi Ba Cụm Bắc thuộc xã Sơn Trung; cầu tràn Tà Lương, đường 
đi Dốc Gạo thuộc thị trấn Tô Hạp; cầu thôn A Thi, cầu Tha Mang thuộc xã Ba 
Cụm Bắc; khu vực Suối Lớn thôn Hòn Gầm thuộc xã Ba Cụm Nam. 
 2. Những đoạn đường xung yếu như: đường Tỉnh lộ 9 (xã Cam Phước Tây 
huyện Cam Lâm đi đến thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn), đoạn đường Sơn Hiệp 
đi Sơn Bình, đoạn đường từ thị trấn Tô Hạp đi Sơn Hiệp, đoạn từ đỉnh đèo đi Ba 
Cụm Nam, đoạn đường Sơn Lâm đi Thành Sơn. 
  
 



Phụ lục V 
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM DU LỊCH BIỂN ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

TT Tên Khu du lịch Địa điểm 
Thông tin liên lạc Thống kê 

Điện thoại Fax Khách  Nhân 
viên 

1 Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Trần phú 3817595 3525828 300 276 

2 Khu nghỉ dưỡng six Senses Ninh Van Bay Thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, Nha Trang 3728222 3728677 450 416 

3 Khách sạn Nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang Cảng Du lịch Phú Quý, Vĩnh Nguyên,  
Nha Trang 3598188 3590613 1200 831 

4 Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Luxury Nha Trang Cảng Du lịch Phú Quý, Vĩnh Nguyên,  
Nha Trang 3598598 2598199 400 279 

5 Khu nghỉ mát Amiana Đường Phạm Văn Đồng, tổ 14, Vĩnh Hòa, 
Nha Trang 7305555 7306666 220 158 

6 KS Vinpearl Nha Trang Bay Resort & villas Đảo Hòn Tre, P. Vĩnh Nguyên,  
Nha Trang 3590611 3590613 1800 1106 

7 Khu du lịch Hòn Tằm Trần phú, Nha Trang 3706635 
3706645 3728677 250 153 

8 Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Golf Land Resort & Villas Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên 3590611 3590613 1200 746 

9 Diamond Bay Resort & Spa Nha Trang Sông Lô, Phước Hạ, Phước Đồng, Nha Trang 3711711 3711666 420 289 

10 Khách sạn Nghĩ dưỡng Cát Trắng Dốc Lết TDP9, Thôn Đông Cát, Phường Ninh Hải, 
Ninh Hòa 3670670 3671671 200 120 

11 An Lâm Ninh Vân Bay Viilas Thôn Tân Thành, Xã Ninh  Ích. TX Ninh 
Hòa (VP 78 TRỊNH PHONG> NT) 

6286790 
3516335   200 120 

12 Ks Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa KDL Bắc bán đảo CR, huyện Cam Lâm 3989898 3989899 220 130 

13 Mia Resort Nha Trang Bãi Dông, Cam Hải Đông, Cam Lâm (3 
Khúc Thừa Dụ, p. Phước Long) 3989666 3989671 300 150 

14 Khách sạn Fusion Resort Nha Trang KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, 
 huyện Cam Lâm 3989770   200 120 

15 Khách sạn Nghỉ dưỡng Hòn Ông Đảo Hòn Ông, Thôn Đầm Môn,  
xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh 3840501 3939031 50 30 



16 Khánh sạn Dessole Sea Lion Beach Lô D13 KM 11 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, 
huyện Cam Lâm 3989700 3989701   

17 Khách sạn nghỉ dưỡng The Anam Lô D3, KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, Cam 
Hải Đông, huyện Cam Lâm 3898499 3989498   

18 Khách sạn EASTIN Duyên Hà Resort Cam Ranh Lô D9B, Khu 3, Cam Hải Đông, huyện Cam 
Lâm 3986888    

19 Khách sạn Vinpearl Nha Trang Long Beach Villas Lô D6B2 – D7A1, Bắc Bán đảo Cam Ranh, 
xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm 3991888 3991999   

 

 



SST Xã, phường <20cv 20<50cv 50<90cv 90<250cv 250<400cv >=400cv Tổng cộng Ghi chú
Toàn tỉnh 5,526 2,415 523 428 366 532 9,790

I Nha trang 1,110 761 238 241 279 440 3,069
1 Ngọc Hiệp 9 3 1 2 0 3 18
2 Phước Đồng 107 143 18 18 37 79 402
3 Phước Long 4 6 0 1 0 2 13
4 Vạn Thạnh 1 3 1 1 0 0 6
5 Vĩnh Hải 9 7 4 2 0 0 22
6 Vĩnh Hòa 89 35 0 2 2 4 132
7 Vĩnh Lương 217 112 34 32 31 57 483
8 Vĩnh Nguyên 390 163 64 97 45 50 809
9 Vĩnh Phước 66 66 10 10 59 99 310

10 Vĩnh Thọ 71 38 4 6 15 33 167
11 Vĩnh Trường 117 150 97 65 48 38 515
12 Xương Huân 30 35 5 5 42 75 192
II Ninh Hòa 889 257 45 31 20 33 1,275
1 Ninh Diêm 35 1 0 0 0 1 37
2 Ninh Giang 8 2 0 0 0 0 10
3 Ninh Hà 33 1 0 0 0 0 34
4 Ninh Hải 304 38 3 2 0 4 351
5 Ninh Ích 84 58 6 1 0 0 149
6 Ninh Lộc 77 0 0 0 0 0 77
7 Ninh Phú 8 3 0 0 0 0 11
8 Ninh Phước 145 54 0 0 0 0 199
9 Ninh Thọ 3 0 0 0 0 0 3

10 Ninh Thủy 143 81 35 27 19 27 332
11 Ninh Vân 49 19 1 1 1 1 72

Phụ lục VI
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TÀU THUYỀN THEO CÁC LOẠI
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SST Xã, phường <20cv 20<50cv 50<90cv 90<250cv 250<400cv >=400cv Tổng cộng Ghi chú
III Vạn Ninh 1,546 967 170 92 40 15 3,427
1 Đại Lãnh 152 208 56 52 31 14 513
2 Vạn Bình 1 2 2 1 1 0 7
3 Vạn Giã 266 215 29 11 1 0 522
4 Vạn Hưng 225 52 5 0 1 0 283
5 Vạn Long 201 21 0 0 0 0 222
6 Vạn Lương 21 15 1 1 1 0 39
7 Vạn Phú 1 1 0 0 0 0 2
8 Vạn Phước 53 10 0 0 0 0 63
9 Vạn Thắng 278 218 66 18 5 0 585

10 Vạn Thạnh 348 225 11 9 0 1 594
11 Vạn Thọ 549 86 10 3 1 0 524
IV Cam Lâm 30 43 0 0 0 0 73
1 Cam Đức 158 6 0 0 0 0 164
2 Cam Hải Đông 131 31 9 3 1 0 175
3 Cam Hải Tây 87 0 1 0 0 0 88
4 Cam Hòa 23 1 0 0 0 0 24
5 Cam Thành Bắc 120 5 0 0 0 0 125
V Cam Ranh 1,432 344 60 61 26 44 1,967
1 Ba Ngòi 119 51 2 8 3 11 194
2 Cam Bình 205 108 20 14 2 0 349
3 Cam Lập 117 9 0 2 0 0 128
4 Cam Linh 104 44 11 5 5 9 178
5 Cam Lợi 58 70 10 23 15 22 198
6 Cam Nghĩa 42 1 1 0 1 0 45
7 Cam Phú 90 12 2 1 0 1 106
8 Cam Phúc Bắc 211 1 1 0 0 0 213
9 Cam Phúc Nam 268 13 0 0 0 0 281

10 Cam Thành Nam 1 1 1 0 0 0 3
11 Cam Thịnh Đông 37 0 0 1 0 0 38
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SST Xã, phường <20cv 20<50cv 50<90cv 90<250cv 250<400cv >=400cv Tổng cộng Ghi chú
12 Cam Thuận 180 34 12 7 0 1 234
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Bè Lồng
TOÀN TỈNH 2,052 44,385

I HUYỆN VẠN NINH 1,097 13,005
1 Đại Lãnh 42 137 Biển Đại Lãnh Tôm hùm
2 Vạn Thọ 8 47 Thôn Tuần Lễ Cá Bớp

3 Vạn Thạnh 889 10578
Thôn Đầm Môn, Thôn
Khải Lương, thôn Ninh
Tân, thôn Điệp Sơn 

4 Vạn Phước 19 213
Biển Vạn Phước

Tôm hùm và Cá bớp

5 Vạn Giã 75 710
Biển Vạn Giã

Tôm hùm và Cá bớp

6 Vạn Hưng 64 1,320
Thôn Xuân Tự, Thôn
Xuân Vinh Tôm hùm và Cá bớp

II THỊ XÃ NINH HÒA 88 870
1 Ninh Ích 81 810 Khu vực Đầm Nha Phu
2 Ninh Hải 5 50 Khu vực Đầm Nha Phu
3 Ninh Vân 2 10 Khu vực Đầm Nha Phu

III THÀNH PHỐ NHA TRANG 245 6,128

1 Phường Vĩnh Nguyên 172 4,952 Tôm hùm và Cá bớp

1.1 Khu vực Đảo Trí Nguyên 70 1773 Khu vực Đảo Trí Nguyên Tôm hùm và Cá bớp

1.2 Hòn Một 8 414 Khu vực đảoHòn Một Tôm hùm và Cá bớp

1.3 Vũng Ngán 63 2293 Vũng Ngán Tôm hùm và Cá bớp

1.4 Đầm Bấy 6 199 Đầm Bấy Tôm hùm và Cá bớp

1.5 Bích Đầm 25 273 Bích Đầm Tôm hùm và Cá bớp

2 Vĩnh Hòa 19 327 Vĩnh Hòa Tôm hùm và Cá bớp

3 Hòn Rớ 30 449 Hòn Rớ Tôm hùm và Cá bớp

4 Vĩnh Lương 24 400 Vĩnh Lương Tôm hùm và Cá bớp

IV HUYỆN CAM LÂM
V THÀNH PHỐ CAM RANH 622 24,382

1 Cam Phúc Bắc 25         725       Vịnh Cam Ranh Tôm hùm và Cá bớp

2 Cam Phúc Nam 268       1,690    Vịnh Cam Ranh Tôm hùm và Cá bớp

3 Cam Phú 46         3,527    Vịnh Cam Ranh Tôm hùm và Cá bớp

Không nuôi thủy sản lồng, bè

Phụ lục VII
BẢNG TỔNG HỢP LỒNG BÈ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

Địa phươngSTT Vùng nuôi Loại thủy, hải sản
Số lượng
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Bè Lồng
Địa phươngSTT Vùng nuôi Loại thủy, hải sản

Số lượng

4 Cam Thuận 115       12,340  Vịnh Cam Ranh Tôm hùm và Cá bớp

5 Cam Linh 31         850       Vịnh Cam Ranh Tôm hùm và Cá bớp

6 Cam Lập 27         650       Vịnh Cam Ranh Tôm hùm và Cá bớp

7 Cam Bình 110       4,600    Đảo Cam Bình Tôm hùm và Cá bớp

Ghi chú: Trung bình số người trên mỗi bè là 03 người
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Độ sâu 
vùng 

nước đậu
tàu (m)

Sức chứa 
tàu cá tại

vùng nước
 đậu tàu 
(chiếc)

Cỡ, loại 
tàu được 
vào khu 
neo đậu 

tránh trú 
bão

Vị trí 
bắt đầu 

vào 
luồng

chiều 
dài 

luồng 
(m)

1
Ninh hải 

Thôn Bình Tây-P. Ninh 
Hải - Thị xã. Ninh Hòa

Kinh độ 
109013'00"0 E 
Vĩ độ 12034' N

1,4 300 ≤90CV
Cảng 
Hòn 
Khói

766 Chưa có

2

Khu neo đậu Vịnh Cam
 Ranh 

Phường Cam Linh, TP
 Cam Ranh

Kinh độ 
10908'33"E 

Vĩ độ 11054'9"N 
4 1000 ≤1000CV

Vịnh 
Cam

 Ranh
1600

Tần số gọi  7903 
KHz 
Tần số liên 
lạc: 7981 KHz, 
4456 KHz, 7921
 KHz,
 13428 KHz

3

Khu neo đậu cấp vùng 
Sông 

Tắc - Hòn Rớ
 Hòn Rớ xã Phước

 Đồng, TP Nha Trang

Kinh độ 
109014'00" E 

Vĩ độ 12009'36"0 N
3.5 1200 ≤600CV

Cửa 
biển 
sông
 Tắc - 
Vịnh
 Nha 
Trang

1000

Tần số gọi
 7903 KHz 
Tần số liên
 lạc: 7981
 KHz, 4456
 KHz, 7921
 KHz, 
13428 KHz

Ghi chú

Phụ lục VI
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM NEO ĐẬU TÀU THUYỀN TRÁNH TRÚ BÃO

MÔ TẢ

Tên, loại khu neo đậu 
tránh   

trú báo
STT Vị trí tọa độ 

 (Vĩ độ, Kinh độ)
Tần số liên 

lạc
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Phụ lục VIII 
THỐNG KÊ LỰC LƯỢNG ỨNG CỨU 

 
A. Lực lượng cấp tỉnh: 
1. Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

 - Khối bộ đội địa phương: e974(01cBB), cTS21(2  phân đội), cTG74, 
cHH90, cCB19, cTT18 (2aHTĐ), bCV, bKSQS, Trường QS địa phương, Cơ quan 
04 phòng (Khả năng huy động 200 đ/c); 
 - Khối huyện (TX, TP): khả năng huy động: 120 đ/c, lực lượng DQCĐ 
(khoảng 240 đ/c), cấp xã 1270 đ/c dân quân. 
 2. Lực lượng các đơn vị Quân sự liên quan: 
 - Học viện Hải Quân   : 100đ/c;  

- Trường SQ Thông tin   : 100 đ/c; 
- Công ty xăng dầu QĐ KV3  : 20 đ/c; 

 - Trường TC Kỹ thuật Miền Trung : 50 đ/c; 
 - Trường SQ Không quân  : 200 đ/c; 

- Vùng 4 Hải Quân    : 200 đ/c; 
 - Sư đoàn BB 305    : 100 đ/c; 

- Sư đoàn PK 377    : 100 đ/c; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 100 đ/c; 

 - Lữ đoàn công binh 293   : 30 đ/c; 
 - Kho 858/Cụ Kỹ thuật/HQ  : 20 đ/c; 

- Hải đội 302/CBS3   : 20 đ/c 
- TT Phối hợp TKCN HH KV IV : 20 đ/c; 
- Lữ đoàn KQ 954/HQ   : 20 đ/c; 
- Trung đoàn Tàu ngầm 196 HQ : 20 đ/c;  

 3. Lực lượng Y tế: 
 a) Lực lượng cấp cứu điều trị cơ động, lưu động: 
 - Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị 01 đội phòng chống dịch 
lưu động và 01 đội cấp cứu lưu động. 
 - Các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành lập 
01 đội cấp cứu lưu động; riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh thành lập 02 đội (mỗi đội 
05 người với đầy đủ cán bộ chuyên môn). 
 b) Lực lượng xử lý môi trường, phòng chống dịch: 
 - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: 02 đội cơ động (mỗi đội 05 thành viên gồm 
01 bác sỹ, 03cán bộ chuyên môn, 01 lái xe) 
 - Bệnh viện Da liễu: 01 đội cơ động ( 4 thành viên gồm 1 bác sỹ, 02 điều 
dưỡng, 01 lái xe) 
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 - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thành lập mỗi đơn vị 01 đội 
gồm 05 đồng chí (02 bác sỹ hoặc y sỹ, 03 điều dưỡng hoặc KTV) 
 B. Lực lượng của các huyện, thị xã, thành phố: 

I. Huyện Vạn Ninh: 
1. Lực lượng cấp huyện: 486 người 
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện: 26 người 
- Lực lượng quân sự huyện  : 200 người 
- Lực lượng công an   : 50 người 
- Đồn Biên phòng Đầm Môn  : 40 người 
- Đồn Biên phòng Vạn Hưng  : 30 người 
- Trạm Hàng hải Đầm Môn  : 40 người 
- Trường TCKT Miền Trung  : 50 người 
- Lữ đoàn công binh 293   : 50 người 
- Điện lực     : 10 người 
2. Lực lượng của các xã, thị trấn: 1.240 người (xã Xuân Sơn 46 người, xã 

Vạn Hưng 151 người, Xã Vạn Lương 47 người, thị trấn Vạn Giã 275 người, xã 
Vạn Bình 90 người, xã Vạn Thắng 247 người, xã Vạn Khánh 69 người, xã Vạn 
Long 174 người, xã Vạn Phước 141 người) 
 II. Thị xã Ninh Hòa:  

1. Lực lượng cấp thị xã: 205 người 
- Lực lượng quân sự thị xã  : 75 người 
- Lực lượng công an   : 50 người 
- Lực lượng Thị đoàn   : 50 người 
- Lực lượng Y tế    : 20 người 
- Điện lực     : 10 người 
2. Lực lượng của các xã, phường: 673 người (xã Ninh Tây 26 người, xã 

Ninh Sim 22 người; xã Ninh Thượng 24 người; xã Ninh Xuân 28 người; xã Ninh 
Trung 30 người; xã Ninh Thân 23 người; xã Ninh Phụng 22 người; xã Ninh Bình 
18 người; Ninh Đông 19 người; Ninh Quang 31người; Ninh Hưng 25 người; Ninh 
Tân 24 người; Ninh Ích 29 người; Ninh Lộc 27 người; Ninh Hà 25 người; Ninh 
Phú 26 người; Ninh Giang 21 người; Ninh Sơn 22 người; Ninh Đa 24; Ninh Vân 
22 người; Ninh Hiệp 34 người; Ninh Phước 24 người; Ninh Hải 28 người; Ninh 
Thọ 27 người; Ninh Diêm 21 người; Ninh Thủy 25 người; Ninh An 26 người) 
 III. Thành phố Nha Trang 

- Cơ quan Quân sự thành phố  : 50 - 100 người 
- Công an thành phố   : 20 -   50 người 
- Trung tâm y tế thành phố  : 3 - 5 người 
- Kiểm lâm thành phố   : 10 - 15 người 
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- Lực lượng dự bị động viên  : 100 - 150 người 
- Hội Chữ Thập Đỏ thành phố  : 10 người  
- Đoàn Thanh niên thành phố  : 50 người 
IV. Huyện Diên Khánh 
- Cơ quan quân sự huyện   : 80 người 

 - Công an huyện    : 25 người 
 - Lực lượng y tế    : 41 y, bác sỹ 

 - Tại các xã, thị trấn:Thành lập đội thanh niên xung kích theo từng vùng, từng 
thôn, tổ (mỗi tổ từ 10 đến 15 thanh niên). 

V. Huyện Khánh Vĩnh 
1. Lực lượng cấp huyện: 293 người 
- CQQS huyện    : 20 người 
- bDQCĐ/CQQS huyện   : 22 người 
- c274/dDBĐV huyện   : 110 người 
- c548/dDBĐV huyện   :110 người 
- Trung đội DQCĐ/huyện  : 31 người 
2. Lực lượng cấp xã: 
- Xã Khánh Đông    : 37 người 
- Xã Khánh Bình    : 42 người 
- Xã Khánh Hiệp    : 42 người 
- Xã Khánh Trung    : 40 người 
- Xã Khánh Nam    : 42 người 
- Thị trấn Khánh Vĩnh   : 88 người 
- Xã Khánh Thành    : 60 người 
- Xã Sông Cầu    : 43 người 
- Xã Khánh Phú    : 45 người 
- Xã Cầu Bà     : 51 người 
- Xã Liên Sang    : 43 người 
- Xã Khánh Thượng   : 47 người 
- Xã Giang Ly    : 53 người 
- Xã Sơn Thái    : 43 người 
3. Đơn vị hiệp đồng: 
- e803/fBB305    : 10 người 
- dBB460/eBB974    : 50 người 
VI. Huyện Khánh Sơn 
- Xã Thành Sơn    : 25 người 
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-  Xã Sơn Lâm    : 25 người 
 - Xã Sơn Bình    : 25 người 
 - Xã Sơn Hiệp    : 25 người 
 - Xã Sơn Trung    : 30 người 
 - TT Tô Hạp     : 50 người 
 - Xã Ba Cụm Bắc    : 30 người 
 - Xã Ba Cụm Nam    : 25 người 

VII. Huyện Cam Lâm: 2.243 người 
 - Cơ quan Quân sự huyện   : 18 người. 
 - Lữ đoàn 101 Hải quân   : 540 người. 
- Đồn Biên phòng Cam Hải Đông : 15 người. 
 - Trung đoàn 293    : 210 người. 
 - Trung đoàn 108, Tiểu đoàn 674/F30: 40 người. 
 - Sư đoàn Phòng không 377  : 100 người. 
 - Vùng 4 Hải quân    : 200 người. 
- Công an huyện    : 20 người. 
- Dân quân cơ động của huyện  : 50 người. 
- Lực lượng Dân quân các xã, thị trấn : 1.050 người. 
VIII. Thành phố Cam Ranh 
- Lực lượng Quân sự   : 318 người 
- Lực lượng bộ đội Biên phòng  : 73 người 
- Công an     : 139 người 
- Y tế      : 99 người 
- Thanh niên     : 421 người 
- Hội Chữ thập đỏ    : 105 người 
- Trạm Rađa 570     : 6 người 
- Hội Nông dân    : 139 người 
- Hội Phụ nữ     : 120 người 
- Hội Cựu chiến binh   : 113 người 
- Dân quân cơ động   : 56 người 
- Lực lượng dự bị động viên  : 107 người 
- Các lực lượng quân đội hiệp đồng : 270 người 
- Đội Thanh niên xung kích   : 38 người 

  
 



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do 1 2 3 4 5

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS 7 7 1 0 4 2

2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 15 15 0 12 2 1

3 Tàu TKCN Chiếc MS 3 3 1 2

4 Xuồng các loại Chiếc 157 164 11 58 86 9

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG 0 0

Xuồng ST 750 Bộ DTQG 2 1 UBQG cấp 3 1 2

Xuồng ST 660 Bộ DTQG 9 9 0 7 2

Xuồng Cao Su Chiếc MS 11 11 3 3 5

Xuồng các loại khác Chiếc Huy Động 135 141 8 47 77 9

5 Nhà bạt các loại Bộ 447 46 7 486 116 229 127 14

Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG 147 40 UBQG cấp 7 Cấp phát 180 50 90 39 1

Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG 233 6 MS 239 56 93 79 11

Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS 61 61 10 40 9 2

Nhà bạt các loại khác Bộ 6 6 6

6 Phao các loại Chiếc 14,188 2,120 14,885 2,803 7,930 3,671 481

Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 8,230 600 UBQG cấp 360 Hư hỏng 8,470 1,113 4,102 2,798 457

Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 5,772 1,500 UBQG cấp 1,056 Hư hỏng 6,216 1,600 3,774 818 24

Phao bè Chiếc MS 186 20 UBQG cấp 7 Hư hỏng 199 90 54 55 0

7 Trang thiết bị khác

Máy phát điện các loại Chiếc MS 48 2 Trên cấp 50 5 26 19 0

Giảm trong kỳ KKNguồn

Phụ lục X
TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ BÃO MẠNH, SIÊU BÃO

THỰC LỰC

Trang thiết bịTT Ghi 
chú

Thời 
điểm 
01/01
/2017

Thời 
điểm 
01/07    
/2016

Chất lượng
Đơn

vị
tính

Tăng trong kỳ 
KK

Page 1



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do 1 2 3 4 5

Giảm trong kỳ KKNguồn

THỰC LỰC

Trang thiết bịTT Ghi 
chú

Thời 
điểm 
01/01
/2017

Thời 
điểm 
01/07    
/2016

Chất lượng
Đơn

vị
tính

Tăng trong kỳ 
KK

Máy bơm nước các loại Chiếc MS 38 1 Trên cấp 39 5 16 17 1

Máy cưa cầm tay các loại Chiếc MS 23 60 Trên cấp 83 1 5 76 1

Dây thừng m MS 12,379 12,379 1,310 10,789 280

Máy Icom cái MS 12 12 0 6 6

Loa cái MS 10 10 2 0 8 0
Súng bắn tín hiệu Khẩu Nguồn khác 53 53 0 0 53 0
Đạn tín hiệu Viên Nguồn khác 1,826 77 Trên cấp 281 Bắn CHCN 1,622 77 0 1,545 0
Thang chữa cháy cái Bộ CA 11 11 0 11 0 0

 * Ghi chú: Nguồn dự trữ quốc gia (DTQG); Nguồn Ủy ban Quốc Gia Tìm kiếm Cứu nạn (UBQG); Nguồn tự mua sắm (MS); Nguồn Viện trợ, ủng hộ (VT)….
 * Quy định về Phân cấp chất lượng:
 Cấp 1: là phương tiện, trang thiết bị chưa qua sử dụng, hiện vẫn niêm cất, bảo quản trong kho.
 Cấp 2: là phương tiện, trang thiết bị mới đưa vào sử dụng, chưa qua sửa chữa lớn
 Cấp 3: là phương tiện, trang thiết bị đang đưa vào sử dụng, hay gặp hư hỏng nhỏ hoặc đã qua sửa chữa lớn
 Cấp 4: là phương tiện, trang thiết bị đang bị hư hỏng nặng, chưa sử dụng được chờ khắc phục, sửa chữa
 Cấp 5: là phương tiện, trang thiết bị hư hỏng không khắc phục, sửa chữa được, chờ thanh lý

Page 2



Số 
lượng

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 750 Chiếc DTQG
Xuồng ST 660 Chiếc DTQG
Xuồng ST 450 Chiếc DTQG 1
Xuồng Cao Su Chiếc MS
Xuồng các loại khác Chiếc Huy Động

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG 13 4
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG 20
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS 5
Nhà bạt các loại khác

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 203 50
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 195 150
Phao bè Chiếc MS 6 2
Thúng nhựa Composite Chiếc

7 Trang thiết bị khác
Máy phát điện các loại Chiếc MS 1
Máy bơm nước các loại Chiếc MS
Máy cưa cầm tay các loại Chiếc MS 1
Máy khoan cắt bê tông MS
Đệm hơi cứu người tầng 3 Chiếc MS
Máy đục cắt bê tông Chiếc MS

 * Ghi chú: Nguồn dự trữ quốc gia (DTQG); Nguồn Ủy ban Quốc Gia T                
 * Quy định về Phân cấp chất lượng:
 Cấp 1: là phương tiện, trang thiết bị chưa qua sử dụng, hiện vẫn niêm cấ     
 Cấp 2: là phương tiện, trang thiết bị mới đưa vào sử dụng, chưa qua sửa  
 Cấp 3: là phương tiện, trang thiết bị đang đưa vào sử dụng, hay gặp hư h        
 Cấp 4: là phương tiện, trang thiết bị đang bị hư hỏng nặng, chưa sử dụng      
 Cấp 5: là phương tiện, trang thiết bị hư hỏng không khắc phục, sửa chữa    

Nguồn

TỔNG HỢP THỰ      

Thời 
điểm 
01/7    
/2016

 

   TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính



Lý do Số 
lượng Lý do 1 2 3 4 5

1           1

UBND tỉnh cấp tại QĐ 2722 17         17
20         20
5           5

UBND tỉnh cấp tại QĐ 2722 253       253
UBND tỉnh cấp tại QĐ 2722 345       345
UBND tỉnh cấp tại QĐ 2722 8           8

1           1

1           1

               ìm kiếm Cứu nạn (UBQG); Nguồn tự mua sắm (MS); Nguồn Viện trợ, ủng hộ (VT)….

                ất, bảo quản trong kho.
                 chữa lớn
                 hỏng nhỏ hoặc đã qua sửa chữa lớn
                g được chờ khắc phục, sửa chữa
               a được, chờ thanh lý

  ỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ OK

THỰC LỰC

Ghi chúTăng trong kỳ KK Giảm trong kỳ 
KK

Thời 
điểm 
30/12
/2016

Chất lượng



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



TỔNG HỢP THỰC TRẠN     



   NG TRANG THIẾT BỊ OK



Số 
lượng Lý do Số 

lượng
1 Xe cứu hộ các loại Chiếc 3

Xe chở quân nt BTL
Xe 2 cầu nt MS
Xe chuyên dùng nt Bộ CA 3

2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA
3 Tàu TKCN Chiếc BTL
4 Xuồng các loại Chiếc 13

Xuồng ST 750 Chiếc DTQG
Xuồng ST 660 Chiếc DTQG
Xuồng ST 450 Chiếc DTQG
Canô Chiếc DTQG 2

nt DTQG 2
Xuồng nhôm Chiếc 1

nt DTQG 1
Xuồng máy (ghe) Chiếc 1
Xuồng chèo Chiếc 8

nt DTQG 8
Tàu gỗ Chiếc

nt MS 1
5 Nhà bạt các loại Bộ 30

Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG 16 4
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG 13
Nhà bạt 60,0m2 Bộ DTQG 1

6 Phao các loại Chiếc 1,143
Phao áo cứu sinh Chiếc 636

nt DTQG 573
nt MS 63

Phao tròn cứu sinh Chiếc 440
nt DTQG 408
nt MS 32

Phao bè Chiếc 67
nt DTQG 66
nt MS 1

TỔNG HỢP THỰC TRẠNG TRANG THI   

Stt Trang thiết bị Đơn vị Nguồn

Thời 
điểm 
01/7

/2016

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm  
kỳ K



Thúng nhựa Composite Chiếc
7 Trang thiết bị khác

Máy phát điện các loại Chiếc
nt MS 11

Máy bơm nước các loại Chiếc 8
Máy cưa cầm tay các loại Chiếc MS 6
Dây thừng m MS 1,569

 * Phân cấp chất lượng:

  Cấp 1: Là phương tiện, trang thiết bị chưa qua sử dụng, hiện vẫn niêm cất, bảo quản  

  Cấp 2: Là phương tiện, trang thiết bị mới đưa vào sử dụng, chưa qua sửa chữa lớn

  Cấp 3: Là phương tiện, trang thiết bị đang đưa vào sử dụng, hay gặp hư hỏng nhỏ h      

  Cấp 4: Là phương tiện, trang thiết bị hư hỏng nặng, chưa sử dụng được chờ khắc ph    

  Cấp 5: Là phương tiện, trang thiết bị hư hỏng không khắc phục, sửa chữa được, chờ  



Lý do 1 2 3 4 5

3 3

3 1 2

13

2 1 1
2 1 1
1 1
1 1
1 1
8 1 7
8 1 7

1 1
35
16 4 8 3 1
18 10 5 3
1 1

1,478
786 330 311 137 4 4
723 330 263 130
63 48 7 4 4
620
588 425 116 38 9
32 32
72
71 45 5 21
1 1

     ẾT BỊ OK

 trong 
 KK

Thời 
điểm 
15/01
/2017

Chất lượng Ghi 
chú



11 2 2 7
8 3 4 1
6 3 2 1

1,569 520 769 280

                   n trong kho

                   

                    hoặc đã qua sửa chữa lớn

                   hục , sửa chữa

                  ờ thanh lý



Số 
lượng Lý do Số 

lượng

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc 198

Xuồng ST 750 Chiếc
Xuồng ST 660 Chiếc

Chiếc
Xuồng ST450 Chiếc 14
Xuồng Cao Su Chiếc
Xuồng các loại khác Chiếc 69

5 Nhà bạt các loại Bộ 60
Nhà bạt 16,5m2 Bộ UBQG 20 4
Nhà bạt 24,75m2 Bộ UBQG 27
Nhà bạt 60,0m2 Bộ UBQG 5

Bộ Công An 2
Nhà bạt các loại khác 6

6 Phao các loại Chiếc 2,529
Phao áo cứu sinh Chiếc UBQG 1,340
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 1180
Phao bè Chiếc UBQG 9 2
Thúng nhựa Composite Chiếc UBQG

7 Trang thiết bị khác

Máy phát điện các loại Chiếc Ngân sách NN 5

Máy Icom 3
Dây thừng 4,260

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

 

Phụ lục:  OK

Thời 
điểm 
01/1    

Tăng trong kỳ 
KK Giảm tr   



Lý do 1 2 3 4 5

198

14 4 10

69 2 60 7
64
24 10 2 12
27 5 6 14 2
5 5
2 2
6 6

2,531
1,340 200 1,000 70 70
1,180 320 840 20

11 11

5 5
UBN
D xã
 mua

3 3
4,260 4,260

Chất lượng

THỰC LỰC
Ghi 
chú

   

 rong kỳ KK Thời 
điểm 
01/7



Số 
lượn Lý do Số 

lượn Lý do 1

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS

2 Xe chữa cháy Chiếc 0 0
3 Tàu TKCN Chiếc 0 0
4 Xuồng các loại Chiếc 21 21

Xuồng ST 750(cano 40CV) Chiếc BTL 1 1
Xuồng ST 660 Chiếc 0 0
Xuồng ST 450(cano15CV) Chiếc UBQG 1 1
Canô 8CV Chiếc BTL 1 1
Xuồng nhôm Chiếc MS 16 16
Xuồng máy (ghe) Chiếc 0 0
Xuồng chèo Chiếc VT 2 2 2
Tàu gỗ Chiếc 0 0

5 Nhà bạt các loại Bộ 0 0
Nhà bạt 16,5m2 Bộ UBQG 14 4 18 10
Nhà bạt 24,75m2 Bộ UBQG 21 21 18
Nhà bạt 60,0m2 Bộ UBQG 5 5 5

6 Phao các loại Chiếc 0 0
Phao áo cứu sinh Chiếc MS 194 194
Phao áo cứu sinh Chiếc UBQG 680 680 360
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 540 540 130
Phao bè Chiếc UBQG 11 13 13
Thúng nhựa Composite Chiếc 0 0

7 Trang thiết bị khác 0 0
Dây thừng m MS 3,970 3,970 790
Máy ICOM HF Bộ MS 2 2

 TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

THỰC LỰC

Thời 
điểm 
01/07    
/2016

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm 
trong kỳ 

KK

Thời 
điểm 
01/01
/2017



2 3 4 5

1

1
1

16

6 2
3

100 94
100 150 70
350 60

3,180
2

Chất lượng

 

Ghi 
chú





Số 
lượng Lý do Số 

lượng

I BẢNG TỔNG HỢP

Xe cứu hộ các loại

Xe chữa cháy

Tàu TKCN

1 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 1200 Bộ

Xuồng ST 660 Bộ

Xuồng Cao Su Chiếc

Xuồng các loại khác Chiếc MS 2

2 Nhà bạt các loại Bộ

Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG 21 4

Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG 16

Nhà bạt 60,0m2 Bộ DTQG 3

Nhà bạt các loại khác

3 Phao các loại Chiếc

Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 505

Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 570

Phao bè Chiếc DTQG 13

4 Trang thiết bị khác

Máy phát điện các loại Chiếc DTQG 1

Máy bơm nước các loại Chiếc

Máy cưa cầm tay các loại Chiếc

Máy khoan cắt bê tông Chiếc

Đệm hơi cứu người tầng 3 Chiếc

Tăng trong kỳ 
KK

Giảm   
Nguồn

KIỂM KÊ- OK
Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0    

(Kèm theo công văn số          /PCTT ngày      tháng 6 năm 2016 của       

 
Thời 
điểm 
01/12  
/2016

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính



Máy đục cắt bê tông Chiếc

   Thuyền nhôm Chiếc DTQG 2

   Dây thừng m DTQG 5,300

   Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 35

II BẢNG DIỄN GIẢI

1 Văn phòng HĐND&UBND

 - Áo phao cứu sinh Chiếc 10

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc 4

 - Dây thừng m

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 1

 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ DTQG 1

BCH PCTT&TKCN 0

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 23

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 5

 - Dây thừng m

 - Phao bè Chiếc DTQG 1

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m DTQG 100

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ

 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ

Huyện đội 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 32



 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 86

 - Dây thừng m DTQG 600

 - Phao bè Chiếc DTQG 2

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái MS 2

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 3

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ DTQG 1

Công an huyện 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 33

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 7

 - Dây thừng m DTQG 400

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 2

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ

 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ DTQG 1

Phòng Giáo dục đào tạo 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 20

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 40

 - Dây thừng m

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái



 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 1

 + 24,75m2 Bộ DTQG 2

 + 60m2 Bộ
Hội chữ thập đỏ 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 29

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 8

 - Dây thừng m

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 2

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ

 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ
Trung tâm VH-TT

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 5

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc

 - Dây thừng m

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ

 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ
Trung tâm Bảo trợ xã hội
 huyện 0

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 10

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 5



 - Dây thừng m DTQG 200

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ

 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ
TT Khánh Vĩnh 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 29

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 30

 - Dây thừng m DTQG 200

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc MS 1

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 2

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ

 + 24,75m2 Bộ 2

 + 60m2 Bộ
Khánh Thành 0

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 29

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 30

 - Dây thừng m DTQG 300

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 4

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ



 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ
Khánh Phú 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 21

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 23

 - Dây thừng m DTQG 400

 - Phao bè Chiếc DTQG 3

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 3

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ

 + 24,75m2 Bộ DTQG 2

 + 60m2 Bộ
Sông Cầu 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 28

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 30

 - Dây thừng m DTQG 200

 - Phao bè Chiếc DTQG 1

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 3

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 2

 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ
Cầu Bà 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 26

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 32

 - Dây thừng m DTQG 400

 - Phao bè Chiếc DTQG 1

 - Thuyền nhôm Chiếc



 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc MS 1

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 3

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 2

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ
Liên Sang 0

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 25

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 30

 - Dây thừng m DTQG 100

 - Phao bè Chiếc DTQG 1

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 2

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 2

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ
Sơn Thái 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 28

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 40

 - Dây thừng m DTQG 200

 - Phao bè Chiếc DTQG 1

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 1

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ
Giang Ly 0



 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 29

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 30

 - Dây thừng m DTQG 200

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 1

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 2

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ
Khánh Thượng 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 27

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 28

 - Dây thừng m DTQG 400

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 6

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 1

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ
Khánh Nam 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 9

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 35

 - Dây thừng m DTQG 200

 - Phao bè Chiếc DTQG 1

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 1



 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 2

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ
Khánh Trung 0

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 15

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 25

 - Dây thừng m DTQG 400

 - Phao bè Chiếc

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 2

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ

 + 24,75m2 Bộ

 + 60m2 Bộ
Khánh Bình 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 26

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 28

 - Dây thừng m DTQG 200

 - Phao bè Chiếc DTQG 1

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 1

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ
Khánh Hiệp 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 18

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 25

 - Dây thừng m DTQG 400



 - Phao bè Chiếc DTQG 1

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 1

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 1

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ
Khánh Đông 

 - Áo phao cứu sinh Chiếc DTQG 33

 - Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 29

 - Dây thừng m DTQG 400

 - Phao bè Chiếc DTQG 3

 - Thuyền nhôm Chiếc

 - Dây thừng cứu hộ m

 - Xuồng bơm hơi cứu sinh Chiếc

 - Loa phóng thanh cầm tay Cái DTQG 3

 - Nhà bạt Bộ

 + 16,5m2 Bộ DTQG 2

 + 24,75m2 Bộ DTQG 1

 + 60m2 Bộ

Hoàng Thị Diệp

Người lập



Lý do 1 2 3 4 5

2 2

25 25

16 16

3 3

505 505

570 570

15 15

1 1

m trong kỳ 
KK

Thời 
điểm 
12/01
/2017

Chất lượng

  
           giờ ngày 12 /01/2017

                         a Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện)

THỰC LỰC

Ghi chú



2 2

5,300 5,300

35 35

10 10

4 4

1 1

1 1

23 23

5 5

1 1

100 100

32 32



86 86

600 600

2 2

2 2

3 3

1 1

1 1

33 33

7 7

400 400

2 2

1 1

20 20

40 40



1 1

2 2

29 29

8 8

2 2

5 5

10 10

5 5



200 200

29 29

30 30

200 200

1 1

2 2

2 2

0 0
29 29

30 30

300 300

4 4



21 21

23 23

400 400

3 3

3 3

2 2

28 28

30 30

200 200

1 1

3 3

2 2

26 26

32 32

400 400

1 1



1 1

3 3

2 2

1 1

25 25

30 30

100 100

1 1

2 2

2 2

1 1

28 28

40 40

200 200

1 1

1 1

1 1



29 29

30 30

200 200

1 1

2 2

1 1

27 27

28 28

400 400

6 6

1 1

1 1

9 9

35 35

200 200

1 1

1 1



2 2

1 1

15 15

25 25

400 400

2 2

26 26

28 28

200 200

1 1

1 1

1 1

18 18

25 25

400 400



1 1

1 1

1 1

1 1

33 33

29 29

400 400

3 3

3 3

2 2

1 1

PHÓ TRƯỞNG BAN
KT. TRƯỞNG BAN



Số 
lượng Lý do Số 

lượng
1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG
Xuồng ST 660 Bộ DTQG
Xuồng Cao Su Chiếc MS
Xuồng các loại khác Chiếc Huy Động

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG 1 4 1
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG 2 1
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS 1
Nhà bạt các loại khác

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 30 100 0
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 20 10 0
Phao bè Chiếc MS 3 2 0

7 Trang thiết bị khác
Loa Chiếc MS 10
Máy phát điện các loại Chiếc MS 1 0 0
Máy bơm nước các loại Chiếc MS
Máy cưa cầm tay các loại Chiếc MS
Máy khoan cắt bê tông MS
Đệm hơi cứu người Chiếc MS
Máy đục cắt bê tông Chiếc MS

Giảm tr   
KKNguồn

PHỤ LỤC 5: TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU HỘ, CỨU NẠN HI      

 

Trang thiết bịTT Thời điểm 
01/7    
/2016

Đơn
vị

tính

Tăng trong kỳ 
KK



Lý do 1 2 3 4 5

4 4
3 1 2
1 1

130 130
30 30
5 5

10 2 8
1 1

 rong kỳ 
K

            IỆN CÓ CỦA HUYỆN KHÁNH SƠN

THỰC LỰC

Ghi chú
Thời 
điểm 
01/01
/2017

Chất lượng



Số 
lượng Lý do Số 

lượng

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS

2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc 3

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG
Xuồng ST 660 Bộ DTQG
Xuồng Cao Su Chiếc MS
Xuồng các loại khác Chiếc Huy Động
Ca nô 450 3

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG 25 4
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS
Nhà bạt các loại khác

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 477 50 10
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 345 150
Phao bè Chiếc MS 6 2 1

7 Trang thiết bị khác
Loa Chiếc MS
Máy phát điện các loại Chiếc MS 4
Máy bơm nước các loại Chiếc MS
Máy cưa cầm tay các loại Chiếc MS

Máy khoan cắt bê tông MS
Đệm hơi cứu người Chiếc MS
Máy đục cắt bê tông Chiếc MS
Máy Icom Chiếc 1
Thúng nhựa 5

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

 

Thời 
điểm 
01/7    

/2016

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm  
kỳ K



Lý do 1 2 3 4 5

3

3 3

29 29

517 50 467
495 150 345
7 2 5

4 4

1 1
5 5

Chất lượng

THỰC LỰC

Ghi 
chú

 trong 
 KK

Thời 
điểm 
30/1

2
/201

6



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG
Xuồng ST 750 Bộ DTQG
Xuồng ST 660 Bộ DTQG
Xuồng Cao Su Chiếc MS
Xuồng các loại khác Chiếc 3

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG 15 4
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG 20
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS 5
Nhà bạt các loại khác Bộ

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 959
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 520
Phao bè Chiếc MS 14

7 Trang thiết bị khác
Thúng 4
Dây thừng 2,580
Máy phát điện 2
Bao đựng
Thúng chai 2
Xuồng nhôm 2
Máy cưa 1

I. Số phương tiện được trang bị
1. Tỉnh Trang bị
1. Ca nô: 03 chiếc (Cơ quan QS tp: 02 chiếc; Công an tp: 01 chiếc)
           1 chiếc của Trạm Bảo vệ NLTS)
3. Nhà bạt các loại: 40 cái
5. Áo phao: 959 cái (tỉnh trang bị: 749 cái; UBND tp trang bị từ 2007-2011: 220 cái; hỏng 10 cái)
(QĐ 3816/QĐ.UB ngày 04/12/2003;QĐ 2669/QĐ.UB ngày 15/10/2004;
QĐ 1769/QĐ.UB ngày 31/8/2005;QĐ 1724/QĐ.UB ngày 06/10/2006;
QĐ 2672/QĐ.UB ngày 27/10/2008;QĐ 2467/QĐ.UB ngày 23/9/2010)

Thời 
điểm 
01/1    

/2017

(trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN tính đến n      

Phụ lục: OK

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Phụ lục 2: CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ GIỮ PHƯƠNG TIỆN PCTT VÀ TKCN       

Nguồn

 
Tăng trong 

kỳ KK
Giảm trong kỳ 

KK



2. UBND thành phố trang bị
a) Áo phao: 190 cái (năm 2007: 40c; năm 2008:50c; năm 2009:50c; năm 2010: 50c)
6. Khác: (thúng Composite: 04 chiếc; thúng chai: 02 cái; dây thừng: 2.580 m; Máy phát điện: 02 má         
II. Các đơn vị đang giữ phương tiện PCTT & TKCN

Canô           Nhà bạt các loại(cái) Ph.tròn Áo phao
(chiếc) 16,5m2 24,75m2 60m2 Cộng (cái) (cái)

Cộng 3 15 20 5 40 520 959

Ghi chú:
- Bao cát nhập kho năm 2011, kinh phí của thành phố Cam Ranh cấp mua 5.000 cái:
+ Bao cát phát 500 cái cho phòng Quản lý đô thị thành phố Cam Ranh, vào ngày 09/11/2013.
+ Bao cát phát 100 cái cho UBND phường Cam Phú đã sử dụng vào việc khắc phục xói lở của hộ ông Nguyễn Kh            
+ Bao cát phát 3.400 cái cho UBND phường Cam Nghĩa đã sử dụng vào việc khắc phục xói lở của hộ bà Nguyễn            
- Máy cưa xích hiệu STILL: MS381; 1200W được UBND thành phố Cam Ranh cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy Qu          
Ghi chú: áo 

phao
Thúng
chai

Bao 
đựng cát

Phao
tròn

Phao
bè

Nhà
bạt

Các năm 629 0 -            
Năm 2011 cấp 30 2 5,000         
Tổng 649 2 5,000         
Cấp tháng 02/2012 100
Phát ngày 29/5/2012 5
Nhập ngày 05/12/2012 60
Nhập ngày 24/6/2015 100 30 4 1
Tổng 909
Phát 100m dây thừng xã Clap (29/12/2012)
Phát phao bè (01: CTĐ, 02 CPĐ) (28/12/2012)
Nhận 60 áo phao và nhập kho (05/12/2012)
Nhận và giao 02 thuyền nhôm cứu hộ cứu
nạn cho xã CTĐ (ngày 29/10/2012)

Năm 2013
I Phát theo Công văn 6177/UBND-KT ngày 06/11/2013

TT Đơn vị/địa phương ĐVT áo 
phao

Nhà bạt 
(16,5m2)

Bao 
đựng cát

1 UBND xã Cam Lập cái 10 1
2 UBND phường Ba Ngòi cái 15
3 UBND phường Cam Nghĩa cái 20
4 UBND phường Cam Lợi cái 15
5 UBND phường Cam Phúc Bắc cái 20
6 phòng QLDT (chỉ đạo của anh Sơn cái 500

Tổng cộng 80 1 500

Đơn vịTT



II Phát đột xuất để phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2013
1 Phát bao đựng cát phòng Quản lý ĐT (ngày 09/11/2013). 500 cái
2 Phát bao đựng cát cho Cam Phú (ngày 03/11/2015) 100            cái
3 Phát bao đựng cát cho Cam Nghia (ngày 21/11/2015) 3,400         cái

Tổng cộng: 4,000         cái

Năm 2016
I Ngày 28/9/2016 nhập kho PCLB của thành phố Cam Ranh (nhận hàng dự trữ quốc gia tại kho Ninh Hòa):
1 Phao áo cứu sinh (chiếc) 50
2 Phao tròn cứu sinh (chiếc) 150
3 Bè cứu sinh nhẹ (chiếc) 2
4 Nhà bạt 16,5m2 (bộ) 4
II Cấp phát các địa phương quản lý (ngày 27/10/2016, theo QĐ số 1777/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBN    

TT Đơn vị/địa phương
áo 

phao cứu 
sinh 

(chiếc)

Phao
tròn
cứu
sinh

(chiếc)

Bè
cứu sinh 

nhẹ (chiếc)

Nhà bạt 
16,5m2

(bộ)

1 UBND phường Cam Nghĩa 5 10
2 UBND phường Cam Phúc Bắc 5 10
3 UBND phường Cam Phúc Nam 5 10
4 UBND phường Cam Phú 5 10
5 UBND phường Cam Thuận 5 10
6 UBND phường Cam Linh 5 10
7 UBND phường Cam Lợi 5 10
8 UBND phường Ba Ngòi 5 10 2
9 UBND phường Cam Lộc 5 10

10 UBND xã Cam Thành Nam 5 10
11 UBND xã Cam Phước Đông 5 10 2
12 UBND xã Cam Thịnh Đông 5 10 2
13 UBND xã Cam Thịnh Tây 5 10
14 UBND xã Cam Lập 5 10
15 UBND xã Cam Bình 5 10
16 Phòng Kinh tế 4

75 150 6 4

III Phát đột xuất để phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2016 bao cát Dây thừng
1 Phát bao đựng cát cho Cam Nghĩa (04/11/2016) 500        cái
2 Phát bao đựng cát cho Cam Phúc Nam  (07/12/2016) 200        cái
3 Phát bao đựng cát cho Cam Phú (16/12/2016) 300        cái
4 Phát dây thừng chp Phường 3 Ngòi (ngày 06/12/2016) 200 m

Tổng cộng: 1,000     cái
Tồn lại kho: -     cái 0 m

Tổng cộng:



1 2 3 4 5

3 3

19 8 3 8
20 2 3 15
5 5

959 100 200 600 49 10
520 150 70 300
16 6 5 5

4 4
2,580 2,580

2 2

2 2
2 2
1 1

2. Phao bè: 14 cái

4. Phao tròn: 520 cái

Chất lượng

            ngày 01 tháng 01 năm 2017)

  

Ghi chú

             N TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH

THỰC LỰC

Thời 
điểm 
01/7

/2016



670
                  áy; xuồng nhôm 02 cái, máy cưa 01 cái)

Ph.bè Thúng Dây Máy Bao đựng Thúng chai Xuồng nhôm Máy cưa
(cái) Composite thừng(m) phát điện cát (cái) (cái) (cái) (cái)
14 4 2580 2 0 2 2 1

                        hánh Nhân (TDP Phú Thịnh - phường Cam Phú), vào ngày 03/11/2015.
                        Thị Mai (TDP Hòa Bình - phường Cam Nghĩa), vào ngày 21/11/2015.
                     uân sự thành phố Cam Ranh mua sắm (ngày 13/11/2015).





Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS 1 1
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 15 15
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG
Xuồng ST 750 Bộ DTQG
Xuồng ST 660 Bộ DTQG
Xuồng Cao Su Chiếc MS 2 2
Xuồng các loại khác Chiếc

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG 1 1
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS
Nhà bạt các loại khác Bộ

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 100 100
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 53 53
Phao bè Chiếc MS

7 Trang thiết bị khác
Máy phát điện các loại Chiếc MS 6 2 8
Máy bơm nước các loại Chiếc MS 10 1 11
Máy cưa cầm tay các lo Chiếc MS 1 1
Dây thừng m MS
Máy Icom cái MS
Loa cái MS
Súng bắn tín hiệu Nguồn khác
Đạn tín hiệu Nguồn khác
Thang chữa cháy 11 11

Thời 
điểm 
01/7
/2016

Phụ lục: OK
Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày 01

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

THỰC LỰ
Thời 
điểm 
01/1    
/2017

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm trong 
kỳ KK



1 2 3 4 5

1
12 2 1

1

2

1

100
53

1 7
8 3
1

11

Chất lượng

  
             1/01/2017

 ỰC

Ghi chú



01.07

2015 Sè 
l­îng Lý do Sè 

l­îng

Xe cứu hộ các loại

1 Xe chë qu©n ChiÕc §P mua s¾m 1 0 0
2 Tµu TKCN
3 Xuång c¸c lo¹i 3

Xuång ST750 Chiếc DTQG 1 0 0
Xuång ST660 Chiếc DTQG 1 0 0
Xuång ST450 Chiếc DTQG 1 0 0

4 Nhµ b¹t c¸c lo¹i 14
Nhµ b¹t 16,5 m2 Bé DTQG 8 4 0
Nhµ b¹t 16,5 m2 Bé §P hç trî 2 0 0
Nhµ b¹t 24,75 m2 Bé DTQG 2 0 0
Nhµ b¹t 60 m2 Bé DTQG 2 0 0

5 Phao C¸c lo¹i 992
Phao ¸o cøu sinh C¸i Trªn cÊp 650 0 150
Phao trßn cøu sinh C¸i Trªn cÊp 306 46
Phao bÌ C¸i Trªn cÊp 36 0 8

6 Trang thiÕt bÞ kh¸c
Sóng tÝn hiÖu KhÈu Trªn cÊp 53 0 0

1,826 77 281
§¹n tÝn hiÖu b¸o b·o Viªn Trªn cÊp
M¸y ph¸t ®iÖn c¸c lo¹i C¸i Trªn cÊp 2 0 0
M¸y b¬m n­íc c¸c lo¹i C¸i Trªn cÊp 7 0 0

M¸y ICOM HF Bé §P hæ trî 6 0 0

tt Trang thiÕt bÞ §¬n vÞ 
tÝnh Nguån

 
T¨ng trong 

kú KK
Gi¶m  

kú 

Trên 
cấp

HÖ thèng TTLL PCLB -
TKCN n©ng cÊp Bé Trªn cÊp 4 0 0



B×nh PCCC Bé Mua s¾m 30 30 5
§Ìn b·o C¸i Mua s¾m 14 0 0
X« n­íc C¸i Trªn cÊp 70 0 0
XÎng C¸i Trªn cÊp 239 105 Trên 

cấp 0
Cuèc chim C¸i Trªn cÊp 53 50 Trên 

cấp 0
Xµ beng C©y Trªn cÊp 16 0 0
Dao t«ng C¸i Trªn cÊp 32 70 0
Thiết bị b¾n d©y måi Bộ Mua s¾m 2 1 Trên 

cấp 0
Cưa cá mập Cái Mua s¾m 14 15 Trên 

cấp 0
Cưa tay Cái Trªn cÊp 0 45 Trên 

cấp
Máy FAX Cái BCHQS 2 0



01. 07

Lý do 1016 1 2 3 4 5

1 1 C. 
quan

3 3

1 1

1 1

1 1

14
12 12

2 2

2 2

2 2

992
Hỏng 
thanh 500 0 500
Hỏng 
thanh 260 260
Hỏng 
thanh 28 28

53 53

1,622 77 1,545

2 2

7 7

6 6

Thùc lùc

Ghi 
chó

m trong 
ú KK ChÊt l­îng

4 4



Huấn 
luyện 25 25

14 14

70 70

344 344

103 103

16 16

102 102

3 3

29 29

45 45
2 2



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc
2 Xe chữa cháy Chiếc
3 Tàu TKCN Chiếc ĐP cấp 1
4 Xuồng các loại Chiếc 20 4

Xuồng ST 750 Chiếc Trên cấp 1
Xuồng ST 660 Chiếc UBQG 1

Chiếc Trên cấp 7
Xuồng ST450 Chiếc UBQG 1

Chiếc QK 8
Xuồng Cao Su Chiếc
Xuồng các loại khác Chiếc QK 2 4 QK cấp

5 Nhà bạt các loại Bộ 136
Nhà bạt 16,5m2 Bộ UBQG 9 4

Bộ Trên cấp 44
Nhà bạt 24,75m2 Bộ UBQG 6

Bộ Trên cấp 45
Nhà bạt 60,0m2 Bộ UBQG 14

Bộ QK cấp 18
Nhà bạt các loại khác

6 Phao các loại Chiếc 3,015
Phao áo cứu sinh Chiếc UBQG 450

Chiếc Trên cấp 1,280
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 400

Trên cấp 865
Phao bè Chiếc UBQG 8

Chiếc Trên cấp 12
Thúng nhựa Composite Chiếc

7 Trang thiết bị khác
Máy phát điện các loại Chiếc Mua sắm 2
Máy bơm nước các loại Chiếc

Phụ lục: OK
Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày 01/

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

THỰC 

Thời 
điểm 
01/7    

/2015

Tăng trong kỳ 
KK

Giảm trong kỳ 
KK



Máy cưa cầm tay các loại Chiếc Mua sắm 2
Máy khoan cắt bê tông
Đệm hơi cứu người tầng 3 Chiếc
Máy đục cắt bê tông Chiếc
Bình chữa cháy Chiếc Mua sắm 88

   Máy bơm chữa cháy Chiếc
   Súng tín hiệu Khẩu
   Đạn tín hiệu báo bão Viên
   Hệ thống TTLL PCLB - 
TKCN nâng cấp Bộ

   Máy ICOM HF Bộ
   Đèn bão cái
   Xô nước cái
   Xẻng cái
   Cuôc chim cái
   Xà beng cái
   Dao tông cái
   Súng bắn dây mồi cây
   Phi nhựa 200 lít Phi
   Dây thừng m



1 2 3 4 5

1 1
24
1 1
1 1
7 7
1 1
8 8

6 4 2

136
13 13
44 32 12
6 6

45 37 8
14 14
18 18

3,069
500 500

1,280 450
400 400
865 865
10 10
14 14

2 1

Thời 
điểm 
01/7
/2016

Chất lượng

  
             /01/2017

C LỰC

Ghi 
chú



2 2

88 88



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS 3 3
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS 2 2
4 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG
Xuồng ST 750 Bộ DTQG
Xuồng ST 660 Bộ DTQG
Xuồng Cao Su Chiếc MS 9 9
Xuồng các loại khác Chiếc 1 2 3

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG 59 59
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS
Nhà bạt các loại khác Bộ

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 1,179 1,179
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 288 288
Phao bè Chiếc MS 5 5

7 Trang thiết bị khác
Thúng
Dây thừng
Máy phát điện
Bao đựng
Thúng chai
Xuồng nhôm
Máy cưa

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm trong 
kỳ KK

Thời 
điểm 
01/01
/2017

Phụ lục: OK
Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày 01

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

THỰC LỰ
Thời 
điểm 
01/7   
/2016



1 2 3 4 5

1 2

2

5 4
2 1

15 40 4

402 647 130
133 140 15

5

Chất lượng

  
             1/01/2017

 ỰC

Ghi chú



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG
Xuồng ST 750 Bộ DTQG
Xuồng ST 660 Bộ DTQG
Xuồng Cao Su Chiếc MS
Xuồng các loại khác Chiếc

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS
Nhà bạt các loại khác Bộ

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG
Phao bè Chiếc MS

7 Trang thiết bị khác
Máy phát điện 9 9
Máy bơm 13 13
Máy cưa 31 31

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm trong 
kỳ KK

Thời 
điểm 
01/01
/2017

Phụ lục: OK
Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày 01

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

THỰC LỰ
Thời 
điểm 
01/7   
/2016



1 2 3 4 5

2 3 5
5 5 3
5 6 20

Chất lượng

  
             1/01/2017

 ỰC

Ghi chú



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG
Xuồng ST 750 Bộ DTQG
Xuồng ST 660 Bộ DTQG
Xuồng Cao Su Chiếc MS
Xuồng các loại khác Chiếc

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS
Nhà bạt các loại khác Bộ

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG
Phao bè Chiếc MS

7 Trang thiết bị khác
Máy phát điện 1 1
Máy bơm
Máy cưa

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm trong 
kỳ KK

Thời 
điểm 
01/01
/2017

Phụ lục: OK
Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày 01

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

THỰC LỰ
Thời 
điểm 
01/7   
/2016



1 2 3 4 5

1

Chất lượng

  
             1/01/2017

 ỰC

Ghi chú



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Xe cứu hộ các loại Chiếc MS
2 Xe chữa cháy Chiếc Bộ CA 
3 Tàu TKCN Chiếc MS
4 Xuồng các loại Chiếc

Xuồng ST 1200 Bộ DTQG
Xuồng ST 750 Bộ DTQG
Xuồng ST 660 Bộ DTQG
Xuồng Cao Su Chiếc MS
Xuồng các loại khác Chiếc

5 Nhà bạt các loại Bộ
Nhà bạt 16,5m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 24,75m2 Bộ DTQG
Nhà bạt 60,0m2 Bộ MS
Nhà bạt các loại khác Bộ

6 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG
Phao bè Chiếc MS

7 Trang thiết bị khác
Máy phát điện 3 3
Máy bơm
Máy cưa

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm trong 
kỳ KK

Thời 
điểm 
01/01
/2017

Phụ lục: OK
Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày 01

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

THỰC LỰ
Thời 
điểm 
01/7   
/2016



1 2 3 4 5

3

Chất lượng

  
             1/01/2017

 ỰC

Ghi chú



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Nhà bạt các loại
Nhà bạt 16,5m2
Nhà bạt 24,75m2 2 2
Nhà bạt 60,0m2
Nhà bạt các loại khác

2 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc UBQG 177 50 227
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 50 50
Phao bè Chiếc UBQG
Thúng nhựa Composite Chiếc Nguồn khác

TT Trang thiết bị
Đơn

vị
tính

Nguồn

THỰC LỰC

Thời 
điểm 
01/7   
/2016

Tăng trong 
kỳ KK

Giảm trong 
kỳ KK Thời 

điểm 
01/01
/2017



1 2 3 4 5

50 67 110
50

 

Ghi 
chú

Chất lượng



Số 
lượng Lý do Số 

lượng Lý do

1 Nhà bạt các loại
Nhà bạt 16,5m2 2
Nhà bạt 24,75m2
Nhà bạt 60,0m2
Nhà bạt các loại khác

2 Phao các loại Chiếc
Phao áo cứu sinh Chiếc UBQG 50 50
Phao tròn cứu sinh Chiếc UBQG 50 50
Phao bè Chiếc UBQG 1 1
Thúng nhựa Composit Chiếc Nguồn khác

Thời 
điểm 
01/7   
/2016

Tăng trong kỳ 
KK

Giảm trong kỳ 
KKTT Trang thiết bị

Đơn
vị

tính
Nguồn

TH  



1 2 3 4 5

50 50
50 50
1 1

Ghi chú
Thời 
điểm 
01/01
/2017

Chất lượng

HỰC LỰC



Nước 
uống

Lương 
khô Mì tôm Gạo Tổng Thực 

phẩm Đồ hộp Tổng đóng 
chai Chất đốt Dầu DO Xăng Dầu hoả

Đơn vị tính gói gói kg kg kg kg kg chai kg lít lít lít cái
I Nhu cầu 10.165 81.32 18.297 29.072 8.132 12.198 20.33 81.32 2.033 4.392 3.253 2.846 2.711
1 TP Nha Trang 2.535 20.28 4.563 7.25 2.028 3.042 5.07 20.28 507 568 811 710 676
2 TP Cam Ranh 788 6.3 1.418 2.252 630 945 1.575 6.3 158 176 252 221 210
3 TX Ninh Hoà 1.5 12 2.7 4.29 1.2 1.8 3 12 300 336 480 420 400
4 Huyện Cam Lâm 663 5.3 1.193 1.895 530 795 1.325 5.3 133 148 212 186 177
5 Huyện Diên Khánh 863 6.9 1.553 2.467 690 1.035 1.725 6.9 173 193 276 242 230
6 Huyện Vạn Ninh 820 6.56 1.476 2.345 656 984 1.64 6.56 164 184 262 230 219
7 Huyện Khánh Sơn 1.163 9.3 2.093 3.325 930 1.395 2.325 9.3 233 260 372 326 310
8 Huyện Khánh Vĩnh 1.835 14.68 3.303 5.248 1.468 2.202 3.67 14.68 367 411 587 514 489
II Tiêu thụ 8.132 62.004 13.951 22.357 6.2 9.301 15.501 62.004 1.55 1.594 2.277 2.099 1.999
1 TP Nha Trang 2.028 16.224 3.65 5.8 1.622 2.434 4.056 16.224 406 397 568 497 473
2 TP Cam Ranh 630 4.725 1.063 1.709 473 709 1.181 4.725 118 123 176 165 158
3 TX Ninh Hoà 1.2 9 2.025 3.255 900 1.35 2.25 9 225 235 336 315 300
4 Huyện Cam Lâm 530 3.975 894 1.438 398 596 994 3.975 99 104 148 139 133
5 Huyện Diên Khánh 690 5.175 1.164 1.872 518 776 1.294 5.175 129 135 193 181 173
6 Huyện Vạn Ninh 656 4.92 1.107 1.779 492 738 1.23 4.92 123 129 184 172 164
7 Huyện Khánh Sơn 930 6.975 1.569 2.523 698 1.046 1.744 6.975 174 182 260 244 233
8 Huyện Khánh Vĩnh 1.468 11.01 2.477 3.982 1.101 1.652 2.753 11.01 275 288 411 385 367

III Hiện có 7.624 60.99 13.723 21.804 6.099 9.149 15.248 60.99 1.525 6.588 4.879 2.135 2.033
1 Trong dân 1.525 12.198 2.745 4.361 1.22 1.83 3.05 12.198 305 1.318 976 427 407
2 Thành phần KT khác 6.099 48.792 10.978 17.443 4.879 7.319 12.198 48.792 1.22 5.27 3.903 1.708 1.626

IV Bổ sung (=III-I) -2.541 -20.33 -4.574 -7.268 -2.033 -3.05 -5.083 -20.33 -508 2.196 1.626 -712 -678

V Tổ chức dự 
trữ(=150%II) 12.198 93.006 20.926 33.536 9.301 13.951 23.252 93.006 2.325 2.391 3.415 3.149 2.999

1 Trong dân 1.22 9.301 2.093 3.354 930 1.395 2.325 9.301 233 0 0 0 300
2 Thành phần KT khác 10.978 83.705 18.834 30.182 8.371 12.556 20.926 83.705 2.093 2.391 3.415 3.149 2.699

Lương thực Thực phẩm Nhiên liệu
Chiếu

Phụ lục X
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HOÁ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2017

STT Địa phương



cái
2.711
676
210
400
177
230
219
310
489

1.999
473
158
300
133
173
164
233
367

2.033
407

1.626
-678

2.999

300
2.699

Màn 
tuyn
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